
1 Cát căn Radix Puerariae 
thomsonii N Rửa sạch, thái 

phiến phơi, sấy khô TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 64,000 Nhóm 2

2 Mạn kinh tử Fructus Viticis N Sao vàng TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 108,000 Nhóm 2

3 Sài hồ Radix Bupleuri B
Rửa sạch, cắt 

đoạn/thái phiến, 
phơi sấy khô

TCCS Túi PE 1kg Công ty TNHH Dược 
phẩm Fitopharma Kg 468,300 Nhóm 2

4 Dây đau xương Caulis Tinosporae 
tomentosae N Rửa sạch, thái 

phiến phơi, sấy khô TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 40,000 Nhóm 2

5 Hy thiêm Herba 
Siegesbeckiae N Cắt đoạn, phơi sấy 

khô TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 52,000 Nhóm 2

6 Ngũ gia bì chân chim
Cortex 
Schefflerae 
heptaphyllae

N Cắt đoạn, chẻ nhỏ, 
phơi sấy khô TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 52,000 Nhóm 2

7 Tang chi Ramulus Mori 
albae N Cắt đoạn, phơi sấy 

khô TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 34,000 Nhóm 2

8 Thổ phục linh Rhizoma Smilacis 
glabrae N Rửa sạch, thái 

phiến phơi, sấy khô TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 96,000 Nhóm 2

9 Hoàng bá Cortex 
Phellodendri B Cắt đoạn, chẻ nhỏ, 

phơi sấy khô TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 234,000 Nhóm 2

10 Lạc tiên Herba Passiflorae N Cắt đoạn, phơi sấy 
khô. TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 52,000 Nhóm 2

11 Liên tâm
 Embryo 
Nelumbinis 
nuciferae 

N Sao vàng TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 234,000 Nhóm 2

Tên cơ sở chế biến
Đơn 

vị 
tính

Đơn giá 
(VNĐ) (có 

VAT)

Nhóm 
thuốc

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐK VÂN ĐÌNH

DANH MỤC GIÁ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH 
NĂM 2023
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Phương pháp chế 
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12 Trần bì
Pericarpium Citri 
reticulatae 
perenne

N Thái chỉ, Sao vàng TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 64,000 Nhóm 2

13 Kê huyết đằng Caulis Spatholobi N  Rửa sạch, thái 
phiến, phơi khô. TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 38,000 Nhóm 2

14 Xuyên khung Rhizoma Ligustici 
wallichii B Chích rượu TCCS Túi PE 1kg Công ty TNHH Dược 

phẩm Fitopharma Kg 182,700 Nhóm 2

15 Ý dĩ Semen Coicis B Sao vàng với cám TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 82,000 Nhóm 2

16 Bạch thược Radix Paeoniae 
lactiflorae B Rửa sạch, thái 

phiến phơi, sấy khô TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 152,000 Nhóm 2

17 Đương quy 
(Toàn quy)

Radix Angelicae 
sinensis B Chích rượu TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 322,000 Nhóm 2

18 Hà thủ ô đỏ Radix Fallopiae 
multiflorae B Chế dịch đậu đen TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 184,000 Nhóm 2

19 Câu kỷ tử Fructus Lycii B Phơi sấy khô TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 228,000 Nhóm 2

20 Cẩu tích Rhizoma Cibotii N Sao vàng TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 45,000 Nhóm 2

21 Cốt toái bổ Rhizoma 
Drynariae N Rửa sạch, thái 

phiến phơi, sấy khô TCCS
Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 94,000 Nhóm 2

22 Đỗ trọng Cortex 
Eucommiae B Phiến TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 128,000 Nhóm 2

23 Cam thảo Radix 
Glycyrrhizae B Chích mật TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 222,000 Nhóm 2

24 Đại táo Fructus Ziziphi 
jujubae B Phơi sấy khô TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 80,000 Nhóm 2
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25 Hoài sơn Tuber Dioscoreae 
persimilis N Sao vàng với cám TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 120,000 Nhóm 2

26 Hoàng kỳ (Bạch kỳ) Radix Astragali 
membranacei B Chích mật TCCS

Đóng túi PE, khối 
lượng 1 - 5 kg, hút 

chân không

Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà Kg 184,000 Nhóm 2

Ứng Hòa, ngày 06 tháng 7 năm 2023
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khuyến

Tổng số: 26 khoản mục

TRƯỞNG PHÒNG TCKT TRƯỞNG KHOA DƯỢC

Vương Hồng Phong Nguyễn Thị Thu Hiền
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1 Atropin sulfat Atropin sulfat 0,25mg/1ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-24897-
16 

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 100 ống 

x1ml Ống 438.0 Nhóm 4

2
Bupivacaine for spinal 
anaesthesia Aguettant 
5mg/ml

Bupivacain 0,5%/4ml
Dung dịch 
tiêm tủy 

sống, tiêm

Dung dịch 
tiêm tủy sống, 

tiêm

VN-18612-
15

Sản xuất bởi Delpharm 
Tours, xuất xưởng bởi 
Laboratoire Aguettant

Pháp Hộp 20 ống x 
4ml Ống 36,183.0 Nhóm 1

3 Regivell Bupivacain HCl 5mg/ml Dung dịch 
tiêm, tiêm

Dung dịch 
tiêm, tiêm

VN-21647-
18

PT. Novell 
Pharmaceutical 

Laboratories
Indonesia Hộp 1 vỉ x 5 

ống 4ml Ống 19,500.0 Nhóm 2

4 Fentanyl 
0,1 mg-Rotexmedica Fentanyl 0,1mg/

2ml Tiêm

Dung dịch 
tiêm bắp hoặc 

tiêm truyền 
tĩnh mạch

VN-
18441-14 Panpharma GmbH Đức Hộp 10

 ống 2ml Ống 12,800.0 Nhóm 1

5 Fentanyl B.Braun 
0.1mg/2ml Fentanyl 0,1mg/2ml Tiêm Dung 

dịch tiêm
 VN-22494-

20 B.Braun Melsungen AG Đức  Hộp 10 ống 
thủy tinh 2ml Ống 13,650.0 Nhóm 1

6 Fentanyl 
0,5mg-Panpharma Fentanyl 0,5mg/

10ml Tiêm

Dung dịch 
tiêm bắp hoặc 

tiêm truyền 
tĩnh mạch

VN-
18442-14 Panpharma GmbH Đức Hộp 10

 ống  x 10ml Ống 24,000.0 Nhóm 1

7 Aerrane Isofluran 100ml Hít

Chất lỏng dễ 
bay hơi dùng 
gây mê đường 

hô hấp

 VN-19793-
16

Baxter Healthcare 
Corporation Mỹ Hộp 6 chai 

100 ml Chai 270,000.0 Nhóm 1

8 Ketamine 
Hydrochloride injection Ketamin 500mg/10ml Tiêm  Dung dịch 

tiêm
VN-20611-

17

Panpharma GmbH
(* Tên cũ: 

Rotexmedica GmbH 
Arzneimittelwerk)

Đức Hộp 25 lọ 10 
ml Lọ 60,800.0 Nhóm 1

9 Levobupi-BFS 50 mg Levobupivacain 50mg/10ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-28877-
18

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 10 lọ x 

10 ml Lọ 84,000.0 Nhóm 4

10 Lidocain Lidocain 40mg/2ml Dung dịch 
tiêm, tiêm

Dung dịch 
tiêm, tiêm

VD-20496-
14 Thephaco-Việt Nam  Việt Nam Hộp 100 ống 

x 2ml Ống 388.50 Nhóm 4

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐK VÂN ĐÌNH

Nhóm 
thuốcĐơn vị 

DANH MỤC GIÁ THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH NĂM 2023
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11 LIDOCAIN KABI 2%
Lidocain 
hydroclorid 
40mg/2ml

40mg/2ml Dung dịch 
tiêm, tiêm

Dung dịch 
tiêm, tiêm

VD-31301-
18

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Hộp 100 ống 

x 2ml Ống 368.0 Nhóm 4

12 Xylocaine Jelly

Lidocain 
hydroclorid khan 
(dưới dạng 
Lidocain 
hydroclorid 
monohydrat) 2%

2%/30g Dùng ngoài Gel VN-19788-
16

Recipharm Karlskoga 
AB Thụy Điển Hộp 10 tuýp 

x 30g Gel Tuýp 55,600.0 BDG

13

Falipan (Cơ sở xuất 
xưởng: Deltamedica 
GmbH; Địa chỉ: Ernst-
Wagner-Weg 1-5 
72766 Reutlingen 
Germany)

Lidocain 
hydroclorid 20mg/ 1ml Dung dịch 

tiêm, tiêm
Dung dịch 
tiêm, tiêm

VN-18226-
14 (CV duy 
trì hiệu lực 

SĐK số 
721e/QLD-
ĐK ngày 

08/02/2021)

Industria Farmaceutica 
Galenica Senese S.R.L Italy Hộp 5 ống 

10ml Ống 14,250.0 Nhóm 1

14 Lidocain Mỗi lọ 38g chứa: 
Lidocain 3,8g 3,8g

Phun mù 
bơm vào 
niêm mạc

Thuốc phun 
mù

VN-20499-
17

Egis Pharmaceuticals 
Private Limited 

Company
Hungary Hộp 1 lọ 38g Lọ 159,000.0 Nhóm 1

15 Midazolam 
Rotexmedica 5mg/ml Midazolam 5mg/1ml Tiêm Dung dịch

 tiêm
VN-

20862-17 Panpharma GmbH Đức Hộp 10 ống x 
1ml Ống 18,900.0 Nhóm 1

16 Midazolam B.Braun 
5mg/ml Midazolam 5mg/1ml x 

1ml

Tiêm, 
truyền tĩnh 

mạch

 Dung dịch 
tiêm, truyền 

tĩnh mạch 

VN-21177-
18 B.Braun Melsungen AG Đức Hộp 10 ống 1 

ml Ống 18,900.0 Nhóm 1

17 Osaphine Morphin 10mg/1ml Tiêm  Dung dịch 
tiêm

VD-28087-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm trung ương 1 - 

Pharbaco
Việt Nam Hộp 10 ống x 

1 ml Ống 3,696.0 Nhóm 4

18 Morphin (Morphin 
hydroclorid 10mg/ml) Morphin 10mg/1ml 

(dạng muối) Tiêm  Dung dịch 
tiêm

VD-24315-
16

Chi nhánh công ty cổ 
phần dược phẩm Trung 

ương Vidipha Bình 
Dương

Việt Nam Hộp 25 ống x 
1ml Ống 4,200.0 Nhóm 4

19 Pethidine-hameln
 50mg/ml

Pethidine 
Hydroclorid 100mg/2ml Tiêm  Dung dịch 

tiêm
VN-19062-

15 
Siegfried

 Hameln GmbH Đức Hộp 10 
ống 2ml Ống 19,500.0 Nhóm 1

20 Alcaine 0.5% Proparacain 
hydroclorid 0,5%/ 15ml Nhỏ mắt Dung dịch 

nhỏ mắt
VN-21093-

18 SA Alcon-Couvreur NV Bỉ Hộp 1 lọ 15ml Lọ 39,380.0 Nhóm 1

21  Propofol-Lipuro 1% 
(10mg/ ml) Propofol 200 

mg/20mL Tiêm
Nhũ tương 
tiêm hoặc 
tiêm truyền

VN-22233-
19

B. Braun Melsungen 
AG Đức

Hộp 5 ống 
thủy tinh 

20ml
Ống 26,500.0 Nhóm 1

22 Fresofol 1% Mct/Lct Propofol 200 
mg/20mL Tiêm Tiêm VN-17438-

13
Fresenius Kabi Austria 

GmbH Áo Hộp 5 ống 
20ml Ống 27,000.0 Nhóm 1
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23 Fresofol 1% Mct/Lct Propofol 1% 
(10mg/ml) 1%, 20ml

Tiêm hoặc 
tiêm 

truyền tĩnh 
mạch (IV)

Nhũ tương 
tiêm hoặc 
tiêm truyền

VN-17438-
13

Fresenius Kabi Austria 
GmbH Áo Hộp 5 ống 

20ml Ống 25,290.0 Nhóm 1

24 Sevoflurane Sevoflurane 100%; 
250ml Dạng hít

Chất lỏng dễ 
bay hơi dùng 
gây mê đường 

hô hấp

VN-18162-
14 

Baxter Healthcare 
Corporation Mỹ Chai nhôm 

250ml Chai 1,552,000.0 Nhóm 1

25 BFS-Neostigmine 0.5
Neostigmin 
metylsulfat 
(bromid)

0,5 mg/1ml

Hộp 20 
ống x 1ml, 
Dung dịch 
tiêm, Tiêm

Hộp 20 ống x 
1ml, Dung 
dịch tiêm, 

Tiêm

VD-24009-
15

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 20 ống x 

1ml Ống 6,825.0 Nhóm 4

26 NEOSTIGMIN KABI
Neostigmin 
methylsulfat 
0,5mg/ml

0,5mg/ml

Tiêm bắp- 
tiêm tĩnh 

mạch- 
tiêm dưới 

da

Dung dịch 
tiêm

VD-34331-
20

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Hộp 10 ống x 

1ml Ống 5,300.0 Nhóm 4

27 Vinstigmin Neostigmin 
metylsulfat 0,5mg/1ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VD-30606-

18
Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam
Hộp 1 vỉ x 10 

ống x 1ml Ống 6,100.0 Nhóm 4

28 Rocuronium Kabi 
10mg/ml

Rocuronium 
bromid 50mg/5ml Tiêm

Dung dịch 
tiêm, truyền 

tĩnh mạch

VN-22745-
21

Fresenius Kabi Austria 
GmbH Áo Hộp 10 lọ x 

5ml Lọ 47,100.0 Nhóm 1

29 Rocuronium Kabi 
10mg/ml

Rocuronium 
bromid 50mg/5ml Tiêm

Dung dịch 
tiêm, truyền 

tĩnh mạch

VN-22745-
21

Fresenius Kabi Austria 
GmbH Áo Hộp 10 lọ x 

5ml Lọ 46,800.0 Nhóm 1

30 Rocuronium Kabi 
10mg/ml

Rocuronium 
Bromide 10mg/ml 10mg/ml

Tiêm hoặc 
Truyền 

tĩnh mạch

Dung dịch 
tiêm hoặc 
tiêm truyền

VN-22745-
21

Fresenius Kabi Austria 
GmbH Áo Hộp 10 lọ x 

5ml Lọ 46,500.0 Nhóm 1

31 Suxamethonium 
Chloride

Suxamethonium 
clorid 100mg/2ml Tiêm  Dung dịch 

tiêm
VN-16040-

12

Panpharma GmbH
(* Tên cũ: 

Rotexmedica GmbH 
Arzneimittelwerk)

Đức Hộp 10 ống 2 
ml Ống 19,564.0 Nhóm 1

32 Celosti 200 Celecoxib 200mg uống viên nang 
cứng

VD-25557-
16 

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam hộp 2 vỉ x 10 

viên viên 1,596.0 nhóm 3
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33 Golcoxib Celecoxib 200mg Uống Viên nang 
cứng

VD-22483-
15; GH: 
62/QĐ-

QLD ngày 
08/02/2023

Công ty cổ phần dược 
phẩm Me Di Sun Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 1,680.0 Nhóm 3

34 Diclofenac Diclofenac 75mg/3ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-25829-
16

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 3ml Ống 830.0 Nhóm 4

35 Acupan Nefopam 
hydroclorid 20mg Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-18589-

15
Delpharm Tours (xuất 

xưởng: Biocodex) Pháp Hộp 5 ống 
2ml Ống 33,000.0 Nhóm 1

36 Acupan Nefopam 
hydrochloride 20mg Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-18589-

15 Delpharm Tours Pháp Hộp 5 ống 
2ml Ống 28,350.0 Nhóm 1

37 Paracetamol Kabi AD Paracetamol 
(Acetaminophen) 1g Tiêm/ 

truyền
Dung dịch 
tiêm truyền

VN-20677-
17

Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH Đức Hộp 10 lọ 

100ml Lọ            16,448 Nhóm 1

38 Paracetamol 
Macopharma Paracetamol 500mg/50ml Tiêm 

truyền
Dung dịch 
tiêm truyền

VN - 22243 
- 19 Carelide France 1 thùng chứa 

50 túi, 50ml Túi 32,900.0 Nhóm 1

39 Partamol tab Paracetamol 500mg  Viên nén, 
uống

 Viên nén, 
uống

VD-23978-
15

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada- Việt 

Nam
Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 450  Nhóm 1

40 Partamol Tab. Paracetamol 500mg Viên nén, 
Uống 

Viên nén, 
Uống 

VD-23978-
15 (CV duy 
trì hiệu lực 

SĐK số 
3181e/QLD-

ĐK ngày 
12/03/2021)

Công ty TNHH  Liên 
doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 480.0 Nhóm 1

41 Hapacol 150 Paracetamol 150mg uống Thuốc bột sủi 
bọt

VD-21137-
14

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam hộp 24 gói x 

1,5g gói                 870 Nhóm 3

42 Parazacol 250 Paracetamol 250mg Uống Thuốc cốm 
sủi bọt

VD-28090-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương  1 - 

Pharbaco
Việt Nam Hộp 12 gói Gói              1,450 Nhóm 3

43

Efferalgan (Cơ sở xuất 
xưởng: (Upsa SAS, 
đ/c: 979, Avenue des 
Pyrénées, 47520 Le 
Passage, France)

Paracetamol 150mg Đặt hậu 
môn Thuốc đạn VN-21850-

19 UPSA SAS Pháp Hộp 2 vỉ x 5 
viên Viên 2,258.0 Nhóm 1

44 Efferalgan Paracetamol 80mg Đặt hậu 
môn Viên đạn VN-20952-

18 UPSA SAS Pháp Hộp 2 vỉ x 5 
viên đạn Viên 1,890.0 Nhóm 1
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45 Parcamol-F Paracetamol + 
Methocarbamol

325mg + 
400mg Uống Viên nén VD-32722-

19
Công ty liên doanh 

Meyer-BPC Việt Nam
Hộp 3 vỉ,  10 
vỉ x 10 viên 

nén
Viên 2,280.0 Nhóm 4

46 SaViPamol Plus
Paracetamol 
(Acetaminophen) 
+ Tramadol

325mg + 
37,5mg Uống viên nén bao 

phim
VD-21894-

14 Công ty CPDP SaVi Việt Nam Hộp 3 vỉ x 10 
viên viên              2,310 Nhóm 2

47 Pimoint Piroxicam 20mg Viên nén, 
uống

Viên nén, 
uống

VN-16214-
13 S.C.Arena Group S.A. Romania Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 5,000.0 Nhóm 1

48 Vorifend 500 Glucosamin 500mg Uống Viên nén bao 
phim

VD-32594-
19

Công ty TNHH  Liên 
doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
Việt Nam Hộp 6 vỉ x 10 

viên Viên 1,400.0 Nhóm 2

49 Statripsine Alpha 
chymotrypsin 4,2mg Uống Viên nén VD-21117-

14 

Công ty TNHH  Liên 
doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
Việt Nam Hộp 5 vỉ x 10 

viên Viên 660.0 Nhóm 2

50 Cetimed Cetirizin 
dihydrochlorid 10mg Uống Viên nén bao 

phim
VN-17096-

13 
Medochemie Ltd - 

Central Factory Cyprus
Hộp 1 vỉ x 10  
 viên nén bao 

phim
Viên 4,000.0 Nhóm 1

51 Desbebe Desloratadin 30mg/60ml Uống Siro VN - 20422 
- 17

Gracure 
Pharmaceuticals Ltd India Hộp 1 lọ 60ml Lọ 62,480.0 Nhóm 2

52 Dimedrol Diphenhydramin 10mg/1ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-24899-
16 

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 100 ống 

x 1ml Ống 504.0 Nhóm 4

53 Adrenalin Epinephrin 
(Adrenalin) 1mg/1ml tiêm tiêm VD-27151-

17 Vinphaco Việt Nam Hộp 5 vỉ x10 
ống ống 1,491.0 Nhóm 4

54 Adrenalin Adrenalin 1mg/1ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-27151-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 1ml Ống 1,226.0 Nhóm 4

55 Adrenalin Adrenalin 1mg/1ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-27151-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 1ml Ống 1,226.0 Nhóm 4

56  Loratadin Stada 10mg  Loratadin  10mg  Viên nén, 
uống 

 Viên nén, 
uống 

 VD-23354-
15 

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada- Việt 

Nam
Việt Nam  Hộp 2 vỉ x10 

viên  Viên 850 Nhóm 4

57 Erolin Loratadin 10mg Viên nén, 
uống

Viên nén, 
uống

VN-16747-
13 (CV duy 
trì hiệu lực 

SĐK số 
2237e/QLD-

ĐK ngày 
25/02/2021)

Egis Pharmaceuticals 
Private Limited 

Company
Hungary Hộp 3 vỉ x 10 

viên Viên 2,100.0 Nhóm 1

58 Ephedrine Aguettant 
30mg/ml Ephedrin 30mg/1ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

VN-19221-
15 Laboratoire Aguettant Pháp Hộp 10 ống x 

01ml Ống 52,500.0 Nhóm 1
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59 Ephedrine Aguettant 
30mg/ml Ephedrin 30mg/1ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

VN-19221-
15 Laboratoire Aguettant Pháp Hộp 10 ống x 

01ml Ống 57,750.0 Nhóm 1

60 Ephedrine Aguettant 
30mg/10ml Ephedrin 30mg/10ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-20793-

17 Laboratoire Aguettant Pháp Hộp 10 ống x 
10ml Ống 76,125.0 Nhóm 1

61 Ephedrine Aguettant 
30mg/10ml Ephedrin 30mg/10ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-20793-

17 Laboratoire Aguettant Pháp Hộp 10 ống x 
10ml Ống 78,750.0 Nhóm 1

62 BFS-Naloxone Naloxon 
hydroclorid 0,4mg/1ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VD-23379-

15
Công ty Cổ phần dược 

phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 10 ống x 
1ml Ống 29,400.0 Nhóm 4

63
NATRI 
BICARBONAT 1,4% 
250ML

Natri 
hydrocarbonat 
(natri bicarbonat)

1,4% 250ml 
Tiêm 

truyền tĩnh 
mạch

Tiêm truyền 
tĩnh mạch

VD-25877-
16 

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Chai 250ml

Chai 
thủy 
tinh

32,000.0 Nhóm 4

64 Levonor Nor-epinephrin 
(Nor- adrenalin) 1mg/1ml Tiêm 

truyền
Dung dịch 
tiêm truyền

VN-20116-
16

Warsaw 
Pharmaceutical Works 

Polfa S.A. 
Ba Lan Hộp 10 ống x 

1ml Ống 35,000.0 Nhóm 1

65 Noradrenalin Nor-epinephrin 
(Nor- adrenalin) 1mg/1ml Tiêm 

truyền
Dung dịch 
tiêm truyền

VD-24902-
16

CTCP Dược phẩm 
Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 5 vỉ x 10 

ống 1ml Ống 26,000.0 Nhóm 4

66 Phenylalpha 50 
micrograms/ml Phenylephrin 500mcg/10m

l
Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-22162-

19 Laboratoire Aguettant  Pháp Hộp 10 ống x 
10 ml Ống 121,275.0 Nhóm 1

67 Gardenal 100mg Phenobarbital 100mg Uống Uống

 VD-13894-
11

VD-29163-
18

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương 1 - 

Pharbaco
Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 231.0 Nhóm 4

68 Phenobarbital
 0,1g Phenobarbital 100mg Uống Viên 

nén

VD-30561-
18, QĐ số 
442/QĐ-

QLD ngày 
05/07/2018

Chi nhánh công ty cổ 
phần dược

 phẩm Trung ương 
Vidipha Bình Dương 

Việt Nam 
Hộp 10 vỉ x 

10 viên,
 chai 100 viên 

Viên 186.0 Nhóm 4

69 Depakine Chrono Natri Valproate, 
Acid Valproic

333 mg + 
145 mg Uống

Viên nén bao 
phim phóng 
thích kéo dài

VN-16477-
13 

Sanofi Winthrop 
Industrie Pháp Hộp 1 lọ 30 

viên Viên 6,972.0 BDG

70 Aumoxtine 500
Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 

500 mg Viên nang 
cứng, uống

Viên nang 
cứng, uống

VD-31999-
19

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Sinh học Y tế Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 452.0 Nhóm 4

71 Ofmantine-Domesco 1 
g

Amoxicilin + Acid 
Clavulanic 

875mg+125
mg

Viên nén 
dài bao 

phim, uống

Viên nén dài 
bao phim, 

uống

VD-19635-
13

Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Y tế 

DOMESCO 
Việt Nam

Hộp 1 túi 
nhôm x 2 vỉ 
nhôm - PVC 

x 7 viên,

 Viên 2,296.0 Nhóm 4
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72 Ofmantine-Domesco 
625mg

Amoxicilin + Acid 
Clavulanic 625mg

Viên nén 
dài bao 

phim, uống

Viên nén dài 
bao phim, 

uống

VD-22308-
15

Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Y tế 

DOMESCO 
Việt Nam Hộp 5 vỉ x 7 

viên  Viên 1,725.0 Nhóm 3

73 Axuka Amoxicilin+ Acid 
clavulanic

1000mg 
+200mg Tiêm Bột pha tiêm VN-20700-

17 S.C. Antibiotice S.A Romani Hộp 50 lọ Lọ 39,000.0 Nhóm
 1

74 Ama-Power Ampicilin + 
Sulbactam 1g + 0,5g Tiêm Bột pha tiêm

VN-19857-
16 SC Antibiotice SA Rumani Hộp 50 lọ Lọ 61,702.0 Nhóm 1

75 Ceclor Cefaclor 125mg/5ml, 
lọ 30ml  Uống Cốm pha hỗn 

dịch uống
VN-15935-

12 ACS Dobfar S.P.A. Ý Hộp 1 lọ 30ml Lọ 50,600.0 BDG

76 Primocef 500mg
Cefalexin (dưới 
dạng Cefalexin 
monohydrat)

500mg  Uống Viên nang 
cứng

VN-21901-
19

Medochemie Ltd. - 
Factory C

Cyprus 
(Cộng Hòa 

Síp)

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 3,600.0 Nhóm 1

77 Osvimec 300 Cefdinir 300mg Uống Viên nang 
cứng

VD-22240-
15

Công ty cổ phần dược 
phẩm TV. Pharm Việt Nam

Hộp 1 vỉ x 10 
viên nang 

cứng
Viên 10,650.0 Nhóm 3

78 Cefepime Kabi 1g Cefepim 1g Tiêm/ 
truyền

Bột pha dung 
dịch 

tiêm/truyền

VN-20680-
17

CSSX: Labesfal ‐ 
Laboratórios Almiro, 

S.A 
CSTG: Fresenius Kabi 

Ipsum S.R.L

CSSX: Bồ 
Đào Nha 
CSTG: Ý

Hộp 10 lọ Lọ            43,700 Nhóm 1

79 Orenko Cefixim 200mg Viên nang 
cứng, uống

Viên nang 
cứng, uống

VD-23074-
15

Công ty cổ phần dược 
phẩm TV.Pharm Việt Nam Hộp 2 vỉ x 10 

viên Viên 980 Nhóm 3

80 Sulraapix 2g Cefoperazon
 + Sulbactam 1g + 1g Tiêm Bột pha tiêm VD-35471-

21
Công ty cổ phần 

Pymepharco
Việt 
Nam

Hộp 01 lọ, 
Hộp 10 lọ Lọ 72,500.0 Nhóm 2

81 Taxibiotic 1000 Cefotaxim 1g 
Thuốc bột 
pha tiêm, 

tiêm

Thuốc bột pha 
tiêm, tiêm

VD-19007-
13

Công ty CPDP 
Tenamyd      (EU-GMP) Việt Nam Hộp 10 lọ Lọ 7,791.0 Nhóm 2

82 Imetoxim 1g Cefotaxim 1g
Thuốc bột 
pha tiêm, 

tiêm

Thuốc bột pha 
tiêm, tiêm

VD-26846-
17

Chi nhánh 3 - Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Imexpharm tại Bình 

Dương

Việt Nam Hộp 10 lọ Lọ 18,500.0 Nhóm 1

83 Tenamyd-Cefotaxime 
1000 Cefotaxim 1g tiêm/truyền Thuốc bột pha 

tiêm
VD-19443-

13
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Tenamyd Việt Nam Hộp 10 lọ Lọ            12,390 Nhóm 1

84 Tenamyd-ceftazidime 
1000 Ceftazidim 1g tiêm/truyền Thuốc bột pha 

tiêm
VD-19447-

13
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Tenamyd Việt Nam Hộp 10 lọ Lọ            21,525 Nhóm 1

85 Ceftazidime 1000 Ceftazidim 1g tiêm/truyền Thuốc bột pha 
tiêm

VD-19012-
13

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Tenamyd Việt Nam Hộp 10 lọ Lọ            14,910 Nhóm 2
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86 Bicefzidim 1g Ceftazidim 1g
Bột pha 

tiêm,Tiêm/t
ruyền

Bột pha 
tiêm,Tiêm/truy

ền

VD-28222-
17

Công ty cổ phần Dược - 
 Trang thiết bị y tế 

Bình Định (Bidiphar)
Việt Nam Hộp 10 lọ bột 

pha tiêm Lọ 9,990 Nhóm 4

87 Rocephin 1g I.V
Ceftriaxone (dưới 
dạng Ceftriaxone 
natri)

1g Tiêm Thuốc bột pha 
tiêm

VN-17036-
13

F.Hoffmann-La Roche 
Ltd  Thụy Sỹ

Hộp 1 lọ 
thuốc + 1 ống 

10ml dung 
môi pha tiêm

Lọ 140,416 BDG

88 Poltraxon Ceftriaxon 1g Bột pha 
tiêm, tiêm

Bột pha tiêm, 
tiêm

VN-20334-
17

Pharmaceutical Works 
Polpharma S.A Ba Lan Hộp 1 lọ Lọ 16,800.0 Nhóm 1

89 Poltraxon Ceftriaxon 1g Bột pha 
tiêm, tiêm

Bột pha tiêm, 
tiêm

VN-20334-
17

Pharmaceutical Works 
Polpharma S.A Ba Lan Hộp 1 lọ Lọ            14,091 Nhóm 1

90 Ceftriaxone 1000 Ceftriaxon 1g tiêm/truyền Thuốc bột pha 
tiêm

VD-19010-
13

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Tenamyd Việt Nam Hộp 10 lọ Lọ              9,660 Nhóm 2

91 Receant Cefuroxim 750mg tiêm/truyền Bột pha tiêm VN-20716-
17 Remedina S.A. Hy Lạp Hộp 50 lọ Lọ            14,910 Nhóm 1

92 Medaxetine 750mg
Cefuroxim (dưới 
dạng Cefuroxim 
natri)

750mg Tiêm
 Bột pha tiêm 
bắp, tiêm tĩnh 

mạch

VN-20312-
17

Medochemie Ltd. - 
Factory C Cyprus

Hộp 1 lọ 
hoặc 10 lọ 

bột pha tiêm
Lọ            14,910 Nhóm 1

93 Negacef 500 Cefuroxim 500mg Uống Viên VD-24966-
16

Công ty Cổ phần 
Pymepharco Việt Nam H/2 vỉ/5 viên 

nén bao phim Viên              7,350 Nhóm 2

94 Cefuroxim 250
Cefuroxim (dưới 
dạng Cefuroxim 
axetil)

250mg Uống Viên nén bao 
phim

VD-26779-
17

Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Cửu Long Việt Nam Hộp 1 vỉ x 10 

viên Viên 1,500.0 Nhóm 3

95 Cefurovid 250
Cefuroxim (dưới 
dạng Cefuroxim 
axetil)

250mg
Viên nén 
bao phim, 

uống

Viên nén bao 
phim, uống

VD-31977-
19

Chi nhánh công ty cổ 
phần dược phẩm Trung 

Ương Vidipha Bình 
Dương

Việt Nam Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 1,470.0 Nhóm 4

96 Syntarpen Cloxacillin 1g Tiêm Bột pha tiêm VN-21542-
18

Tarchomin 
Pharmaceutical Works 

"Polfa" S.A
Ba Lan Hộp 01 lọ Lọ 60,000.0 Nhóm 1

97 Tienam

Imipenem (dưới 
dạng Imipenem 
monohydrat 
500mg; Cilastatin 
(dưới dạng 
Cilastatin natri) 
500mg

500mg + 
500mg

Bột pha 
truyền tĩnh 

mạch, 
Truyền 

tĩnh mạch

Bột pha 
truyền tĩnh 

mạch, Truyền 
tĩnh mạch

VN-20190-
16

Cơ sở sản xuất: Merck 
Sharp & Dohme Corp. - 

 Mỹ;
USA Hộp 01 lọ Lọ 247,340 BDG
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98 Imipenem Cilastatin 
Kabi

Imipenem * + 
Cilastatin

500mg + 
500mg

Bột pha 
dung dịch 

tiêm 
truyền, 

tiêm truyền

Bột pha dung 
dịch tiêm 

truyền, tiêm 
truyền

VN-21382-
18 ACS Dobfar S.p.A Ý Hộp 10 lọ Lọ 68,399.0 Nhóm 2

99 Imipenem Cilastatin 
Kabi

Imipenem * + 
Cilastatin

500mg + 
500mg

Bột pha 
dung dịch 

tiêm 
truyền, 

tiêm truyền

Bột pha dung 
dịch tiêm 

truyền, tiêm 
truyền

VN-21382-
18 ACS Dobfar S.p.A Ý Hộp 10 lọ Lọ 64,940.0 Nhóm 2

100 Meropenem Kabi 
500mg Meropenem* 500mg Tiêm/ 

truyền

Bột để pha 
dung dịch 
tiêm, tiêm 

truyền

VN-20246-
17 ACS Dobfar S.P.A Ý Hộp 10 lọ Lọ            48,300 Nhóm 1

101 Meronem

Meropenem* 
(dưới dạng 
Meropenem 
trihydrat)

500mg Tiêm

Bột pha dung 
dịch tiêm/ 
truyền tĩnh 

mạch

VN-17832-
14

ACS Dobfar S.P.A; 
Đóng gói và xuất 

xưởng bởi : Zambon 
Switzerland Ltd.

Ý, đóng gói 
Thụy Sỹ

Hộp 10 lọ 
20ml Lọ 317,747 BDG

102 Vinphacine 
Amikacin (dưới 
dạng Amikacin 
sulfat)

500mg/2ml Thuốc 
tiêm, tiêm

Thuốc tiêm, 
tiêm

VD-28702-
18 Vinphaco Việt Nam Hộp 2 vỉ x 5 

ống Ống 6,510.0 Nhóm 4

103 Dex-Tobrin Tobramycin + 
Dexamethason

(0,3% + 
0,1%) x 5ml Nhỏ mắt Hỗn dịch nhỏ 

mắt
VN-16553-

13 
Balkanpharma Razgrad 

AD Bulgaria Hộp 1 lọ 5ml Lọ 43,919.0 Nhóm 1

104 Metronidazol 250mg Metronidazol 250mg Viên nén, 
uống

Viên nén, 
uống

VD-22945-
15 (CV duy 
trì hiệu lực 

SĐK số 
2150e/QLD-

ĐK ngày 
25/02/2021)

Công ty CPDP Minh 
Dân Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 133.0 Nhóm 4

105 METRONIDAZOL 
KABI

Metronidazol 
500mg

500mg/100m
l 

Dung dịch 
tiêm 

truyền, 
tiêm

Dung dịch 
tiêm truyền, 

tiêm

VD-26377-
17

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Hộp 48 chai 

nhựa 100ml

Chai 
nhựa 
PPKB

7,209.0 Nhóm 4

106 Metronidazole/Vioser Metronidazole 5mg/ml Tiêm 
truyền

Dung dịch 
truyền

VN-22749-
21

Vioser S.A Parenteral 
Solutions Industry Hy Lạp Chai 100ml Chai 18,000.0 Nhóm 1

107 Zaromax 500

Azithromycin 
(dưới dạng 
Azithromycin 
dihydrat)

500mg
Viên nén 
bao phim, 

uống

Viên nén bao 
phim, uống

VD-26006-
16

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam hộp 3 vỉ x 10 

viên viên 3,020.0 Nhóm 4
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108 Azicine  250mg Azithromycin 250mg Uống Thuốc bột 
uống 

VD-19693-
13

Công ty TNHH  Liên 
doanh Stellapharm Việt Nam Hộp 6 gói x 

1,5g Gói 3,400.0 Nhóm 3

109 Aziphar Azithromycin 200mg/5ml Uống Thuốc bột pha 
hỗn dịch 

VD-23799-
15

Cty cổ phần hóa-dược 
phẩm Mekophar Việt Nam Hộp 1 chai x 

15g Chai 69,000.0 Nhóm 3

110 Crutit Clarithromycin 500mg Uống Viên nén bao 
phim

VN-22063-
19 S.C. Antibiotice S.A Rumani Hộp 2 vỉ x 10 

viên Viên 16,600.0 Nhóm 1

111 Clabact 500 Clarithromycin 500mg
Viên nén 
bao phim, 

uống

Viên nén bao 
phim, uống

VD-27561-
17

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam hộp 2 vỉ x 10 

viên viên 4,810.0 Nhóm 2

112 Ery Children
250mg 

Erythromycin 
(dưới dạng 
Erythromycin 
ethyl succinat) 

250mg Uống Cốm pha hỗn 
dịch

VN-18965-
15 Sophartex Pháp Hộp 24 gói Gói 5,166.0 Nhóm 1

113 ZidocinDHG Spiramycin + 
Metronidazol 

750.000 IU 
+ 125mg uống viên nén bao 

phim
VD-21559-

14 

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam hộp 2 vỉ x 10 

viên viên 1,990.0 nhóm 2

114 Daphazyl Spiramycin; 
Metronidazol

750.000IU + 
125mg Uống Viên nén bao 

phim

VD-28787-
18. Gia hạn 

đến 
31/12/2024. 

Số QĐ 
136/QĐ-

QLD

Công ty Cổ phần Dược 
Danapha Việt Nam Hộp 4 vỉ x 10 

viên Viên 1,520.0 Nhóm 2

115 Cifga 

Ciprofloxacin 
(dưới dạng 
Ciprofloxacin 
hydroclorid)

500mg
Viên nén 
bao phim, 

uống

Viên nén bao 
phim, uống

VD-20549-
14

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam hộp 2 vỉ x 10 

viên viên 590.0 Nhóm 2

116 Ciprobid Ciprofloxacin 400mg Tiêm/truyề
n

Dung dịch 
truyền tĩnh 

mạch

VN-20938-
18

S.C. Infomed Fluids 
S.R.L Rumani

Hộp 10 túi 
nhôm x 1 túi 
truyền PVC x 

200ml

Túi            51,030 Nhóm 2

117 LEVOFLOXACIN 
KABI

Levofloxacin 
(dưới dạng 
Levofloxacin 
hemihydrat) 
500mg/100ml

500mg/100m
l

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch 

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-29316-
18

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam

Chai 100ml; 
hộp 1 chai 

100ml
Chai 17,997.0 Nhóm 4

118
Levofloxacin/cooper 
solution for infusion 
500mg/100ml

Levofloxacin 500mg tiêm/truyền
Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

VN-21230-
18

Cooper S.A. 
Pharmaceuticals Hy Lạp Hộp 1 chai 

100ml Chai            63,000 Nhóm 1

119 LEVODHG 500 Levofloxacin 500mg Uống viên nén bao 
phim

VD-21558-
14

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam

hộp 3 vỉ x 10 
viên viên              1,050 Nhóm 2
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120 Bivelox I.V 500mg/ 
100ml Levofloxacin 5mg/ml Tiêm 

truyền
Dung dịch 
tiêm truyền

VD-33729-
19

Công ty Cổ phần Dược- 
 TTBYT Bình Định 

(Bidiphar)
Việt Nam Chai 100ml Chai 14,994.0 Nhóm 4

121 Cravit Levofloxacin 
hydrat 25mg/5ml Nhỏ mắt Dung dịch 

nhỏ mắt

VN-19340-
15 (Có QĐ 
gia hạn số 
232/QĐ-

QLD ngày 
29/04/2022)

Santen Pharmaceutical 
Co., Ltd.- Nhà máy 

Noto
Nhật Hộp 1 lọ 5ml Lọ 88,515.0 BDG

122 Remecilox 200 Ofloxacin 200mg Uống Viên nén bao 
phim

VN-21229-
18 Remedica Ltd. Cyprus

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nén 

bao phim
Viên 2,800.0 Nhóm 1

123 Trimeseptol Sulfamethoxazol+ 
Trimethoprim

400mg+80m
g

 Viên nén, 
uống

 Viên nén, 
uống

VD-24195-
16 Cty CPDP Hà Tây Việt Nam Hộp 25 vỉ x 

20 viên Viên 210.0 Nhóm 4

124 Vancomycin
Vancomycin (dưới 
dạng Vancomycin 
hydroclorid)

500mg Tiêm Thuốc tiêm 
bột đông khô

VD-24905-
16

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 10 lọ Lọ 16,000.0 Nhóm 4

125 Tenfovix Tenofovir 
disoproxil fumarat 300mg Uống Viên nén bao 

phim
VD-20041-

13
Công ty Cổ phần 

Pymepharco Việt Nam Hộp 03 vỉ × 
10 viên Viên 3,450.0 nhóm 3

126 Kem Zonaarme Aciclovir 5%/5g Dùng ngoài Dùng ngoài VD-18176-
13

Công ty TNHH MTV 
120 Armephaco Việt Nam Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 3,950.0 Nhóm 4

127 Acyclovir Aciclovir 5%/5g Dùng
ngoài Kem bôi da VD-24956-

16
Công ty Cổ phần Dược 

Medipharco Việt Nam Hộp 1 tuýp 
5gam Tuýp 4,100.0 Nhóm 4

128 Fluzinstad 5 Flunarizin 5mg Uống Viên nang 
cứng

VD-25479-
16 

Công ty TNHH  Liên 
doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 1,100.0 Nhóm 2

129 Lovenox Enoxaparin Natri

4000 anti-
Xa IU/0,4ml 
tương đương 
40mg/ 0,4ml

Tiêm dưới 
da

Dung dịch 
tiêm đóng sẵn 

trong bơm 
tiêm

QLSP-892-
15 

Sanofi Winthrop 
Industrie Pháp

Hộp 2 bơm 
tiêm đóng 
sẵn 0,4ml

Bơm 
tiêm 89,650.0 BDG

130 Lovenox Enoxaparin Natri

4000 anti-
Xa IU/0,4ml 
tương đương 
40mg/ 0,4ml

Tiêm dưới 
da

Dung dịch 
tiêm đóng sẵn 

trong bơm 
tiêm

QLSP-892-
15 

Sanofi Winthrop 
Industrie Pháp

Hộp 2 bơm 
tiêm đóng 
sẵn 0,4ml

Bơm 
tiêm 85,381.0 BDG

131 Vinphyton 1mg Phytomenadion 
(Vitamin K1) 1mg/1ml Tiêm Dung dịch 

tiêm VD3-76-20 Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 1ml Ống 1,020.0 Nhóm 4

132 Cammic Acid Tranexamic 250mg/5ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-28697-
18

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 10 vỉ x 5 

ống x 5ml Ống 1,660.0 Nhóm 4
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133
Human Albumin 
Baxter Inj 200g/l 50ml 
1's

Human albumin 10g/50ml

Dung dịch 
tiêm 

truyền, 
tiêm truyền

Dung dịch 
tiêm truyền, 
tiêm truyền

QLSP-1130-
18

Baxter Manufacturing 
S.p.A; Cơ sở dán nhãn, 
đóng gói và kiểm soát 
chất lượng: Baxter AG

CSSX: Ý, 
đóng gói: 

Áo
Hộp 1 lọ 50ml Lọ 555,000.0 Nhóm 1

134 Volulyte 6%
Tinh bột este hóa 
(Hydroxyethyl 
starch)

6%/500ml Tiêm 
truyền

Dung dịch 
truyền

VN-19956-
16

Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH Đức

Thùng 20 túi 
Polyolefine 
(freeflex) 

500ml

Túi 84,900.0 Nhóm 1

135 Pecrandil 5 Nicorandil 5mg Uống Viên nén VD-25180-
16

Công ty cổ phần dược 
phẩm Hà Tây Việt Nam Hộp 6 vỉ x 10 

viên nén Viên 1,995.0 Nhóm 4

136 Pecrandil 10 Nicorandil 10mg Uống Viên nén VD-30394-
18

Công ty cổ phần dược 
phẩm Hà Tây Việt Nam Hộp 6 vỉ x 10 

viên nén Viên 3,486.0 Nhóm 4

137 Pecrandil 10 Nicorandil 10mg Uống Viên nén VD-30394-
18

Công ty cổ phần dược 
phẩm Hà Tây Việt Nam Hộp 6 vỉ x 10 

viên Viên 3,381.0 Nhóm 4

138 Vastarel MR Trimetazidine 
dihydrochloride 35mg Uống Uống VN-17735-

14
Les Laboratoires 
Servier Industrie Pháp Hộp 2 vỉ x 30 

viên Viên 2,705.0 BDG

139 Cordarone 150mg/3ml Amiodarone 
hydrochloride 150 mg/3 ml Tiêm tĩnh 

mạch
Dung dịch 

tiêm
VN-20734-

17
Sanofi Winthrop 

Industrie Pháp Hộp 6 ống x 
3ml Ống 30,048.0 BDG

140 Cordarone Amiodarone 
hydrochloride 200 mg Viên nén, 

uống
Viên nén, 

uống

VN-16722-
13 (có CV 
duy trì hiệu 

lực số 
514e/QLD-
ĐK ngày 

05/02/2021)

Sanofi Winthrop 
Tndustrie Pháp Hộp 2 vỉ x 15 

viên Viên 6,750.0 Biệt dược

141 Stadovas 5 CAP Amlodipin 5mg Viên nang 
cứng, uống

Viên nang 
cứng, uống

VD-19692-
13

Công ty TNHH  Liên 
doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
Việt Nam Hộp 3 vỉ x 10 

viên Viên 700.0 Nhóm 2

142 Amlodipine STELLA 
5mg

Amlodipin (dưới 
dạng Amlodipin 
besilat)

5mg Viên nén, 
uống

Viên nén, 
uống

VD-30106-
18

Công ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
Việt Nam

Hộp 3 vỉ, hộp 
5 vỉ, hộp 10 
vỉ x 10 viên 

Viên 346.0 Nhóm 1

143 AMLODIPINE 
STELLA 5MG Amlodipin 5mg Uống Viên nén VD-30106-

18

Công ty TNHH Liên 
doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
Việt Nam

Hộp 3 vỉ, hộp 
5 vỉ, hộp 10 
vỉ x 10 viên

Viên                 378 Nhóm 1

144 Amlibon 10mg Amlodipin 10mg Uống Viên nén VN-8747-09 Lek Pharmaceuticals 
d.d, Slovenia Hộp 3 vỉ x 10 

viên Viên 685.0 Nhóm 1

145 Amdepin Duo Amlodipin + 
Atorvastatin 5mg + 10mg Uống Viên nén bao 

phim
VN-20918-

18
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd. Ấn Độ Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 3,700.0 Nhóm 2
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146 Natrixam 1.5mg/5mg Amlodipin + 
indapamid 5mg + 1,5mg Uống

viên nén giải 
phóng kiểm 

soát
VN3-7-17 Les Laboratoires 

Servier Industrie Pháp Hộp 6 vỉ x 5 
viên Viên 4,987.0 Nhóm 1

147 TRIPLIXAM 
5mg/1.25mg/5mg

Perindopril + 
Indapamide + 
Amlodipine

5mg + 
1.25mg + 

5mg
Uống Viên nén bao 

phim VN3-11-17 Servier (Ireland) 
Industries Ltd Ailen Hộp 1 lọ x 30 

viên Viên 8,557.0 Nhóm 1

148 TRIPLIXAM 
5mg/1.25mg/10mg

Perindopril + 
Indapamide + 
Amlodipine

5mg + 
1.25mg + 

10mg
Uống Viên nén bao 

phim VN3-10-17 Servier (Ireland) 
Industries Ltd Ailen Hộp 1 lọ x 30 

viên Viên 8,557.0 Nhóm 1

149 Candekern 16mg Tablet Candesartan 16mg Uống Viên nén VN-20455-
17 Kern Pharma S.L. Spain Hộp 2 vỉ x 14 

viên Viên 6,600.0 Nhóm 1

150 Candesartan 
BluePharma

Candesartan 
Cilexetil 8mg uống Viên nén VN-20392-

17
Bluepharma - Indústria 

Farmacêutica, S.A. Bồ Đào Nha Hộp 2 vỉ x 14 
viên Viên 4,500.0 Nhóm 1

151 Acantan HTZ 8-12.5
Candesartan 
cilexetil + 
Hydroclorothiazid

8mg + 
12,5mg Uống Viên nén VD-30299-

18
Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên Việt Nam Hộp 3 vỉ x 10 
viên nén Viên 2,898.0 Nhóm 4

152 Enaplus HCT 10/12.5 Enalapril + 
hydrochlorothiazid

10mg + 
12,5mg Uống Viên nén VD-35391-

21

 Công ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
 Việt Nam Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén Viên 3,450.0 Nhóm 2

153 Ebitac 25
Enalapril
+ 
Hydrochlorothiazid 

   10mg +
 25mg Uống Viên nén

VN-17349 -
13 Farmak JSC Ukraine Hộp 2 vỉ x 10 

viên Viên 3,500.0 Nhóm
 2

154 Idatril 5mg Imidapril 5mg Uống Viên nén VD-18550-
13 

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Sinh học y tế Việt Nam Hộp 3 vỉ * 10 

viên nén Viên 3,700.0 nhóm 3

155 Lotafran Lisinopril 20mg Uống Viên nén VN-20703-
17 S.C. Antibiotice S.A Romani Hộp 3 vỉ x 10 

viên Viên 3,600.0 Nhóm
 1

156 Dorotril - H Lisinopril + 
Hydroclorothiazid

20mg + 
12,5mg Uống Viên nén VD-21462-

14 

Công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu y tế 

Domesco
Việt Nam Hộp 2 vỉ 

x 14 viên nén Viên 1,750.0 Nhóm 4

157 Dopegyt Methyldopa 250mg
Viên nén 
bao phim, 

uống

Viên nén bao 
phim, uống

VN-13124-
11 (CV duy 
trì hiệu lực 

SĐK số 
7999e/QLD-

ĐK ngày 
14/05/2021)

Egis Pharmaceuticals 
Private Limited 

Company
Hungary Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 2,200.0 Nhóm 1

158 Agidopa Methyldopa 250mg
Viên nén 
bao phim, 

uống

Viên nén bao 
phim, uống

VD-30201-
18

CN Cty CP DP 
Agimexpharm - NM 
SX DP Agimexpharm

Việt Nam Hộp 2 vỉ x 10 
viên Viên 546.0 Nhóm 4
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159 Betaloc Zok 50mg Metoprolol 
succinat 50mg Uống

Viên nén 
phóng thích 

kéo dài

VN-17244-
13 AstraZeneca AB Thụy Điển Hộp 2 vỉ x 14 

viên Viên 5,490.0 BDG

160

Nebilet (Đóng gói và 
xuất xưởng: Berlin-
Chemie AG; đ/c: 
Glienicker Weg 125, 
12489 Berlin, 
Germany)

Nebivolol (dưới 
dạng Nebivolol 
HCL)

5mg Uống Viên nén VN-19377-
15 Berlin Chemie AG Đức Hộp 1 vỉ x 14 

viên Viên 7,600.0 BDG

161 BFS-Nicardipin Nicardipin 10mg/ 10ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-28873-
18 

Công ty Cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 20 lọ. 

Lọ 10ml Lọ 84,000.0 Nhóm 4

162 Cordaflex Nifedipine 20mg

Viên nén 
bao phim 

giải phóng 
chậm, uống

Viên nén bao 
phim giải 

phóng chậm, 
uống

VN-14666-
12 (CV duy 
trì hiệu lực 

SĐK số 
8588e/QLD-

ĐK ngày 
24/05/2021)

Egis Pharmaceuticals 
Private Limited 

Company
Hungary Hộp 6 vỉ x 10 

viên Viên 1,200.0 Nhóm 1

163 Coversyl 5mg Perindopril 
Arginine 5 mg Uống Viên nén bao 

phim
VN-17087-

13
Les Laboratoires 
Servier Industrie Pháp Hộp 1 lọ 30 

viên Viên 5,650.0 BDG

164 Coversyl 5mg Perindopril 
Arginine 5 mg Uống Viên nén bao 

phim
VN-17087-

13
Les Laboratoires 
Servier Industrie Pháp Hộp 1 lọ 30 

viên Viên 5,028.0 BDG

165 Coveram 5mg/5mg Perindopril + 
amlodipin 5mg + 5mg Uống Viên nén VN-18635-

15
Servier Ireland 
Industries Ltd Ailen Hộp 1 lọ x 30 

viên Viên 6,589.0 Nhóm 1

166 Viacoram 7mg/5mg Perindopril + 
amlodipin 7mg + 5mg Uống Viên nén VN3-47-18 Servier (Ireland) 

Industries Ltd Ailen Hộp 1 lọ x 30 
viên Viên 6,589.0 Nhóm 1

167 Viacoram 3.5mg/2.5mg Perindopril + 
amlodipin

3,5mg + 
2,5mg Uống Viên nén VN3-46-18 Servier (Ireland) 

Industries Ltd Ailen Hộp 1 lọ x 30 
viên Viên 5,960.0 Nhóm 1

168

Beatil 4mg/5mg (Xuất 
Xưởng: Gedeon 
Richter Plc.; Đ/C: 
Gyomroi Út 19-21, 
Budapest, 1103, 
Hungary)

Perindopril + 
amlodipin 4mg+ 5mg Uống Viên nén VN-20510-

17
Gedeon Richter Polska 

Sp. zo.o. Ba Lan Hộp 3 vỉ x 10 
viên nén Viên 4,930.0 Nhóm 1

169

Beatil 4mg/5mg (Xuất 
Xưởng: Gedeon 
Richter Plc.; Đ/C: 
Gyomroi Út 19-21, 
Budapest, 1103, 
Hungary)

Perindopril + 
amlodipin 4mg+ 5mg Uống Viên nén VN-20510-

17
Gedeon Richter Polska 

Sp. zo.o. Ba Lan Hộp 3 vỉ x 10 
viên nén Viên 4,295.0 Nhóm 1
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170 Amlessa 4mg/10mg 
Tablets

Perindopril + 
amlodipin 4mg + 10 mg Uống Viên nén VN-22311-

19
KRKA, D.D., Novo 

Mesto Slovenia Hộp 3 vỉ x 10 
viên nén Viên 5,680.0 Nhóm 1

171 Coversyl Plus Arginine 
5mg/1.25mg

Perindopril + 
indapamid

5 mg + 
1,25mg Uống Viên nén bao 

phim
VN-18353-

14
Les Laboratoires 
Servier Industrie Pháp Hộp 1 lọ 30 

viên Viên 6,500.0 Nhóm 1

172 Pectaril 10mg Quinapril 10mg Uống Viên nén bao 
phim

VD-32827-
19

Công ty cổ phần dược 
phẩm Hà Tây Việt Nam

Hộp 6 vỉ x 10 
viên nén bao 

phim
Viên 2,499.0 Nhóm 4

173 GENSLER Ramipril 5mg Uống Viên nén VD-27439-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Hộp/10 vỉ x 

10 viên Viên 2,400.0 Nhóm 2

174 Ramizes 2.5 Ramipril 2,5mg Uống Viên nén
VN-17354-

13 Farmak JSC Ukraine
Hộp 3 vỉ x 10 

viên; Viên 
nén 

Viên 2,240.0 Nhóm 2

175 Micardis Telmisartan 40mg Viên nén, 
uống

Viên nén, 
uống

VN-18820-
15

Boehringer Ingelheim 
Pharma GmbH & Co. 

KG.
Đức Hộp 3 vỉ x 10 

viên Viên 9,832 BDG

176 Mibetel HCT Telmisartan + 
Hydrochlorothiazid

40mg + 12,5 
mg Uống Viên nén VD-30848-

18

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN-

DERMAPHARM
Việt Nam

Hộp 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên 

nén
Viên 3,990.0 Nhóm 3

177 Digoxin-BFS Digoxin 0,25mg/ 1ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-31618-
19

Công ty Cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 10 lọ 1ml Lọ 16,000.0 Nhóm 4

178 Dobutamin - BFS
Dobutamin (dưới 
dạng Dobutamin 
HCl)

250mg/5ml Tiêm 
truyền

Dung dịch 
đậm đặc để 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

VD-26125-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam

Ống nhựa 
5ml, hộp 10 

ống
Ống 55,000.0 Nhóm 4

179 Procoralan 5mg
Ivabradine (dưới 
dạng Ivabradin 
hydrochloride)

5mg Uống Viên nén bao 
phim

VN-21893-
19

Les Laboratoires 
Servier Industrie Pháp Hộp 4 vỉ x 14 

viên Viên 10,268.0 BDG

180 Camzitol Acetylsalicylic 
acid 100mg Uống Viên nén VN-22015-

19

Farmalabor Produtos 
Farmacêuticos, S.A 

(Fab.)
Portugal Hộp 6 vỉ x 10 

viên Viên 2,900.0 Nhóm 1

181 RIDLOR Clopidogrel 75mg Uống Viên nén bao 
phim

VN-17748-
14 Pharmathen S.A Greece Hộp 3 vỉ x 10 

viên Viên              1,048 Nhóm 1

182 Langitax 20 Rivaroxaban 20mg Uống Viên nén bao 
phim

VD-29000-
18

Công ty cổ phần Dược 
phẩm 

Phong Phú - 
Chi nhánh Nhà máy 

Usarichpharm

Việt Nam Hộp 2 vỉ x 7 
viên Viên 34,650.0 Nhóm 4

183 Lipvar 10 Atorvastatin 10mg Uống viên nén VD-30859-
18

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam

hộp 3 vỉ x 10 
viên viên                 305 Nhóm 2
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184
Atorvastatin + 
Ezetimibe-5A Farma 
10+10 mg

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) + Ezetimibe

10mg + 
10mg Uống Viên nén bao 

phim
VD-33757-

19

Công ty cổ phần liên 
doanh dược phẩm 

Éloge France Việt Nam
Việt Nam

Hộp 3 vỉ x 10 
viên; 4 vỉ x 7 

viên
viên 1,700.0 Nhóm 4

185 Ezenstatin 10/10
Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) + Ezetimibe

10mg + 
10mg Uống Viên nén bao 

phim
VD-32782-

19

CN Công ty CP DP 
Agimexpharm - NM 
SX DP Agimexpharm

Việt Nam Hộp 4 vỉ x 7 
viên Viên 1,155.0 Nhóm 4

186 Zafular Bezafibrat 200mg Uống Viên nén bao 
phim

VN-19248-
15

Medochemie Ltd. - 
Central Factory  Cyprus Hộp 5 vỉ x 10 

viên Viên 4,500.0 Nhóm 1

187 Lipanthyl 200M Fenofibrate 200mg Uống Viên nang 
cứng

VN-17205-
13 (Có QĐ 
gia hạn số 
853/QĐ-

QLD ngày 
30/12/2022)

Recipharm Fontaine Pháp Hộp 2 vỉ x 15 
viên Viên 7,053.0 BDG

188 Ipolipid 300 Gemfibrozil 300mg Uống Viên nang 
cứng

VN-19245-
15 

Medochemie Ltd.- 
Factory AZ Cyprus

Hộp 5 vỉ x 10  
 viên nang 

cứng  
Viên 2,700.0 Nhóm 1

189 Vastanic 10 Lovastatin 10mg Uống Viên nén VD-30090-
18

Công ty TNHH dược 
phẩm USA-NIC (USA-

NIC Pharma)
Việt Nam

Hộp 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên 

nén
Viên 1,134.0 Nhóm 4

190 Posisva 40 Pravastatin 40mg Uống Viên nén VD-29793-
18

Công ty cổ phần dược 
phẩm Me Di Sun Việt Nam Hộp 3 vỉ x 10 

viên Viên 2,300.0 Nhóm 4

191 Pravastatin SaVi 10 Pravastatin 10mg Uống Viên nén bao 
phim

VD-25265-
16 Công ty cổ phần dược 

phẩm SaVi Việt Nam
Hộp 3 vỉ x 10 

viên; Viên 
nén bao phim

Viên 4,150.0 Nhóm 2

192 AGISIMVA 20 Simvastatin 20mg
Viên nén 
bao phim, 

uống

Viên nén bao 
phim, uống

VD-24112-
16

CN Cty CPDP 
Agimexpharm - Nhà 

máy SX DP 
Agimexpharm

Việt Nam H/3 vỉ x 10 
viên Viên 310.0 Nhóm 4

193 Stazemid 10/10 Simvastatin + 
Ezetimib

10mg + 
10mg Uống Viên nén bao 

phim
VD-24278-

16
Công ty cổ phần dược 

phẩm SaVi Việt Nam Hộp 3 vỉ x 10 
viên viên 5,500.0 Nhóm 2

194 Dkasolon Mometason furoat 0,05mg/ liều 
x 60 liều Xịt mũi Hỗn dịch xịt 

mũi
VD-32495-

19
Công ty cổ phần Dược 

Khoa Việt Nam Hộp 1 lọ 60 
liều xịt Lọ 112,000.0 Nhóm 4

195 Bidotalic
Acid salicylic + 
Betamethason 
dipropionat

30mg + 
0,64mg
(3% + 

0,064%) 
Tuýp 15g

Dùng ngoài Thuốc mỡ bôi 
da 

VD-34145-
20

Công ty CP DP 
Bidopharma USA - CN 

Long An
Việt Nam Hộp 1 tuýp 

15 g Tuýp 14,260.0 Nhóm 4
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196 Chamcromus 0,1% Tacrolimus 10mg Dùng ngoài Thuốc mỡ bôi 
da

VD-26294-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương 2 Việt Nam Hộp 1 tuýp 

10g tuýp 75,000.0 Nhóm 4

197 Chamcromus 0,1%
Tacrolimus (dưới 
dạng Tacrolimus 
monohydrat)

(5mg/5g) x 
10g Dùng ngoài Thuốc mỡ bôi 

da
VD-26294-

17 
Công ty CP Dược 

phẩm Trung ương 2 Việt Nam Hộp 1 tuýp 
10g Tuýp 70,000.0 Nhóm 4

198 Chamcromus 0,03% Tacrolimus 3mg Dùng ngoài Thuốc mỡ bôi 
da

VD-26293-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương 2 Việt Nam Hộp 1 tuýp 

10g tuýp 71,000.0 Nhóm 4

199 Chamcromus 0,03%
Tacrolimus (dưới 
dạng Tacrolimus 
monohydrat)

(1,5mg/5g) 
x 10g Dùng ngoài Thuốc mỡ bôi 

da
VD-26293-

17 
Công ty CP Dược 

phẩm Trung ương 2 Việt Nam Hộp 1 tuýp 
10g Tuýp 50,000.0 Nhóm 4

200 Tyrosur Gel Tyrothricin 5mg/5g Dùng ngoài Gel bôi ngoài 
da

VN-22211-
19 Engelhard Đức Hộp 1 tuýp x 

5 g Tuýp 60,900.0 Nhóm 1

201 Xenetix 300 Iobitridol 300mg/ml x 
50ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-16786-

13 Guerbet Pháp Hộp 25 lọ 50 
ml Lọ 266,750.0 Nhóm 1

202 Omnipaque Iohexol 300mg/ml x 
50ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-10687-

10
GE Healthcare Ireland 

Limited Ireland Hộp 10 chai 
50ml Chai 245,690.0 BDG

203 Omnipaque Iohexol 300mg/ml x 
50ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-10687-

10
GE Healthcare Ireland 

Limited Ireland Hộp 10 chai 
50ml Chai 240,776.0 BDG

204 Omnipaque Iohexol

755mg/ml 
(tương 

đương Iod 
350mg/ml) 

x 100ml

Tiêm (tĩnh 
mạch/ 
động 

mạch/ nội 
tủy mạc/ 

các 
khoang 
của cơ 

thể), uống

Dung dịch 
tiêm

VN-20358-
17

GE Healthcare Ireland 
Limited Ireland Hộp 10 chai 

100ml Chai 609,140.0 BDG

205 Betadine Antiseptic 
Solution 10%w/v Povidone Iodine 10%/ 125ml

 Dung dịch 
dùng 
ngoài, 

Dùng ngoài

 Dung dịch 
dùng ngoài, 
Dùng ngoài

VN-19506-
15

Mundipharma 
Pharmaceuticals Ltd. Cyprus Hộp 1 chai 

125ml Chai 42,400.0  Nhóm 1

206 Povidon iod 10% Povidon iodin 10%/500ml Dùng ngoài Dùng ngoài VD-23647-
15

Công ty CP dược phẩm 
Quảng Bình Việt Nam Chai 500ml Chai 37,500.0 Nhóm 4

207 AGIFUROS Furosemid 40mg Viên nén, 
uống

Viên nén, 
uống

VD-27744-
17

CN Cty CPDP 
Agimexpharm - Nhà 

máy SX DP 
Agimexpharm

Việt Nam H/10 vỉ x 25 
viên Viên 95.0 Nhóm 4
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208 Domever 25mg Spironolacton 25mg Viên nén, 
uống

Viên nén, 
uống

VD-24987-
16

Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Y tế 

DOMESCO 
Việt Nam Hộp 2 vỉ x 10 

viên  Viên 410.0 Nhóm 4

209 Gastrolium 

Attapulgite 
mormoiron hoạt 
hóa  + gel khô 
nhôm hydroxyde 
và magnesi 
carbonat

2,5g + 0,5g Uống Thuốc bột pha 
hỗn dịch uống 

VD-29831-
18

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Sao Kim Việt Nam Hộp 30 gói Gói 1,995.0 Nhóm 4

210 Lahm
Magnesi hydroxid 
+ Nhôm hydroxid 
+ Simethicon 

800mg + 
611,76mg + 

80mg
Uống Hỗn dịch VD-20361-

13 
Công ty Cổ Phần Dược 

Phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Hộp 20 gói * 
15g hỗn dịch Gói 3,150.0 nhóm 4

211 Kagasdine Omeprazol 20mg Viên nang, 
uống

Viên nang, 
uống

VD-33461-
19

Công ty cổ phần dược 
phẩm Khánh Hòa Việt Nam Chai 1000 

viên Viên 124.0 Nhóm 4

212 Jiracek Esomeprazol 40mg Uống
Viên nén bao 

phim tan 
trong ruột

VD-28467-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Hộp 4 vỉ x 7 

viên Viên              1,093 Nhóm 2

213 Emanera 20mg Esomeprazol 20mg Uống Viên nang 
cứng

VN-18443-
14

KRKA, D.D., Novo 
Mesto Slovenia Hộp 4 vỉ x 7 

viên Viên              8,925 Nhóm 1

214 Solezol Esomeprazol 40mg tiêm/truyền

Bột đông khô 
pha dung dịch 

tiêm/truyền 
tĩnh mạch

VN-21738-
19 Anfarm Hellas S.A. Greece Hộp 1 lọ Lọ            38,900 Nhóm 1

215 Axitan 40mg
Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol  
natri sesquihydrat)

40mg

Viên nén 
bao tan 

trong ruột, 
uống

Viên nén bao 
tan trong ruột, 

uống

VN-20124-
16

Balkanpharma - 
Dupnitsa AD Bulgaria Hộp 3 vỉ x 10 

viên Viên 1,200.0 Nhóm 1

216 Pantocid IV
Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol 
natri sesquihydrat)

40mg
Bột đông 
khô pha 
tiêm,tiêm

Bột đông khô 
pha tiêm,tiêm

VN-17792-
14 (CV duy 
trì hiệu lực 

SĐK số 
13762e/QL
D-ĐK ngày 
25/07/2021)

Sun Pharmaceutical 
Industries Ltd India

Hộp 1 lọ bột 
+ 1 lọ 10 ml 

dung môi 
Natri clorid 

0,9% 

Lọ 23,000.0 Nhóm 2
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217 PANTOCID IV Pantoprazol 40mg tiêm/truyền Bột đông khô 
pha tiêm

VN-17792-
14

Sun Pharmaceutical 
Industries Ltd India

Hộp 1 lọ bột 
+ 1 lọ 10 ml 

dung môi 
Natri clorid 

0,9%

Lọ            21,500 Nhóm 2

218 Panto-Denk 20 Pantoprazole 20mg Uống Viên nén bao 
tan trong ruột

VN-19143-
15 Advance Pharma 

GmbH Đức Hộp 2 vỉ x 14 
viên Viên 6,300.0 Nhóm

 1

219 SaVi Pantoprazole 40

Pantoprazole 
(dưới dạng 
Pantoprazole natri 
sesquihydrate)

40mg Uống
Viên nén bao 

phim tan 
trong ruột

VD-20248-
13 (CV duy 
trì hiệu lực 

SĐK số 
10667e/QL
D-ĐK ngày 
31/05/2021)

Công ty CPDP SaVi Việt Nam Hộp 2 vỉ x 10 
viên Viên 1,180.0 Nhóm

 3

220 Bivigas Sucralfat 1g Uống Hỗn dịch uống VD-30209-
18

Công ty TNHH BRV 
Healthcare Việt Nam Hộp 30 gói 

5ml gói 2,850.0 Nhóm 4

221 A.T Sucralfate Sucralfat 1g Uống Hỗn dịch uống VD-25636-
16

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm An Thiên Việt Nam Hộp 20 gói x 

5g gói 1,945.0 Nhóm 4

222 Vincomid Metoclopramid 
HCl 10mg/2ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VD-21919-

14
Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 10 ống 
2ml Ống 1,176.0 Nhóm 4

223 METOCLOPRAMID 
KABI 10MG 

Metoclopramid 
hydroclorid 
10mg/2ml

10mg/2ml
Tiêm tĩnh 

mạch - 
Tiêm bắp

Dung dịch 
tiêm

VD-27272-
17 

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Hộp 12 ống x 

2ml Ống 1,040.0 Nhóm 4

224 Alverin Alverin citrat 40mg Uống Viên nén màu 
vàng

VD-28144-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 1 lọ 100 

viên Viên 124.0 Nhóm 4

225 No-Spa 40mg/2ml Drotaverine 
hydrochloride 40 mg/2 ml

Tiêm bắp / 
Tiêm tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm

VN-14353-
11 

Chinoin 
Pharmaceutical and 

Chemical Works 
Private Co.,Ltd.

Hungary Hộp 25 ống 
2ml Ống 5,306.0 BDG

226 Paparin Papaverin 
hydroclorid 40mg/2ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VD-20485-

14 
Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 5 vỉ x 10 
ống Ống 2,090.0 Nhóm 4

227 Papaverin 2% Papaverin HCl 40mg/ 2ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-26681-
17. Gia hạn 

đến 
31/12/2024. 

Số QĐ 
62/QĐ-QLD

Công ty Cổ phần Dược 
Danapha Việt Nam Hộp 10 ống x 

2ml Ống 2,080.0 Nhóm 4

228 Stiprol Glycerol 6,75g/9g Thụt trực 
tràng

Gel thụt trực 
tràng

VD-21083-
14

Công ty cổ phần dược 
Hà Tĩnh Việt Nam Hộp 6 tuýp x 

9g Tuýp 6,930.0 Nhóm 4
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229 Golistin-enema
Monobasic natri 
phosphat +Dibasic 
natri phosphat

21,41g 
+7,89g/ 
133ml

Thụt trực 
tràng

Dung dịch 
thụt trực tràng

VD-25147-
16 

Công ty Cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 1 lọ 

133ml Lọ 51,975.0 Nhóm 4

230 Sorbitol 5g Sorbitol 5g Uống
Thuốc bột pha 

dung dịch 
uống

VD-25582-
16. Gia hạn 

đến 
31/12/2024. 

Số QĐ 
62/QĐ-QLD

Công ty Cổ phần Dược 
Danapha Việt Nam Hộp 20 gói x 

5g Gói 448.0 Nhóm 4

231 Andonbio Lactobacillus 
acidophilus 75mg Uống Thuốc bột 

uống
VD-20517-

14

Công ty Liên doanh 
dược phẩm Mebiphar -

Austrapharm 
Việt Nam Hộp 50 gói x 

1g Gói 1,195.0 Nhóm 4

232 DEBBY Nifuroxazid 218 mg/5ml Uống Hỗn dịch VD-24652-
16

Công ty TNHH Thai 
Nakorn Patana Việt Nam Hộp 1 chai 

30 ml Chai 16,989.0 Nhóm 4

233 Hidrasec 30mg 
Children Racecadotril 30mg Uống Bột uống VN-21165-

18 Sophartex Pháp Hộp 30 gói Gói 5,354.0 BDG

234 Bioflora 100mg
Saccharomyces 
boulardii CNCM I-
745

100mg Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

VN-16392-
13 Biocodex Pháp Hộp chứa 20 

gói Gói 5,500.0 Nhóm 1

235 Daflon Diosmin + 
hesperidin

450mg + 
50mg Uống Uống VN-15519-

12
Les Laboratoires 
Servier Industrie Pháp Hộp 4 vỉ x 15 

viên Viên 3,258.0 Nhóm 1

236 Venokern 500mg Diosmin + 
Hesperidin

450mg +  
50mg Uống Viên nén bao 

phim
VN-21394-

18 Kern Pharma S.L. Spain Hộp 6 vỉ  x 
10 viên Viên 3,100.0 Nhóm 1

237 Mesaflor Mesalazine 500mg Uống Viên nén bao 
film

VN-21736-
19

Special Products line 
S.P.A Italia Hộp/5 vỉ x10 

viên Viên 9,200.0 Nhóm 1

238 Espumisan Capsules Simethicon 40mg Uống viên nang 
mềm

VN-14925-
12

CSSX: Catalent 
Germany Eberbach 

GmbH; CSĐG: Berlin 
Chemie AG (Menarini 

Group)

Đức Hộp 2 vỉ x 25 
viên Viên 838.0 Nhóm 1

239 Silymax-F Silymarin 140 mg Uống Viên nang VD-27202-
17

Công ty cố phần dược 
trung ương Mediplatex

Việt 
Nam

Hộp 3 vỉ x 10 
viên; hộp 6 vỉ 

x 10 viên
Viên 1,010.0 Nhóm 4

240 Dexamethasone Dexamethason 4mg/1ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-27152-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 1ml Ống 750.0 Nhóm 4

241 Solu-Medrol Inj 40mg 
1's

Methylprednisolon 
(dưới dạng 
Methylprednisolon 
natri succinat)

40mg

Bột đông 
khô pha 

tiêm, tiêm 
truyền

Bột đông khô 
pha tiêm, tiêm 

truyền

VN-20330-
17

Pfizer Manufacturing 
Belgium NV Bỉ Hộp 1 lọ Act-

O-Vial 1ml Lọ 36,410.0 Biệt dược
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242 Menison 16mg Methyl prednisolon 16mg Viên nén, 
uống

Viên nén, 
uống

VD-25894-
16

Công ty Cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

H/3 vỉ/10 
viên nén - 

Uống
Viên 1,350.0 Nhóm 3

243 Medrol Tab 4mg 30's Methylprednisolon
e 4mg Viên nén, 

uống
Viên nén, 

uống
VN-21437-

18 Pfizer Italia S.R.L Ý Hộp 3 vỉ x 10 
viên Viên 983.0 Biệt dược

244 Progesterone injection 
BP 25mg Progesteron 25mg/1ml Tiêm Dung dịch 

tiêm

VN-16898-
13; Gia hạn 
số: 62/QĐ-
QLD ngày 
08/02/2023

Panpharma GmbH Đức Hộp 10 ống 1 
ml Ống 18,900.0 Nhóm 1

245 Glucobay 50mg Acarbose 50mg Viên nén, 
uống

Viên nén, 
uống

VN-20231-
17 Bayer AG Đức Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 2,760.0 Biệt dược

246 SaVi Acarbose 25 Acarbose 25mg Uống Viên nén bao 
phim

VD-28030-
17

Công ty cổ phần dược 
phẩm SaVi Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 1,700.0 Nhóm 2

247 GliritDHG 500mg/5mg Metformin HCL + 
Glibenclamide 

500mg + 
5mg uống viên nén bao 

phim

VD-24599-
16 CV gia 

hạn số 
62/QĐ-QLD

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam hộp 3 vỉ x 10 

viên viên 2,000.0 Nhóm 3

248 Diamicron MR 60mg Gliclazid 60mg Uống
Viên nén 

phóng thích 
có kiểm soát

VN-20796-
17

Les Laboratoires 
Servier Industrie Pháp Hộp 2 vỉ x 15 

viên Viên 5,285.0 BDG

249 Diamicron MR 60mg Gliclazid 60mg Uống
Viên nén 

phóng thích 
có kiểm soát

VN-20796-
17

Les Laboratoires 
Servier Industrie Pháp Hộp 2 vỉ x 15 

viên Viên 5,126.0 Nhóm 1

250
Gliclada 60mg 
modified - release 
tablets

Gliclazide 60 mg Uống Viên nén giải 
phóng kéo dài

VN-21712-
19

KRKA, D.D., Novo 
Mesto Slovenia

Hộp 2 vỉ x 15 
viên nén giải 
phóng kéo dài

Viên 4,980.0 Nhóm 1

251 Staclazide 60 MR Gliclazid 60mg Uống
Viên nén 

phóng thích 
kéo dài

VD- 29501-
18

Công ty TNHH Liên 
doanh  Stellapharm- 

Chi nhánh 1
Việt Nam

Hộp 3 vỉ, 
Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Viên 2,700.0 Nhóm 2

252 Golddicron Gliclazide 30mg

Viên nén 
giải phóng 

có kiểm 
soát, uống

Viên nén giải 
phóng có 
kiểm soát, 

uống

VN-18660-
15

Valpharma 
International SPA ( 

NSX bán thành 
phẩm)+Lamp San 

Prospero SPA (đóng 
gói và xuất xưởng)

Italy Hộp 5 vỉ x 20 
viên Viên 2,620.0 Nhóm 1

253 Melanov-M Gliclazid + 
metformin 

80mg + 
500mg Uống Viên nén VN-20575-

17 Micro Labs Limited Ấn Độ Hộp 10 vỉ x 
10 viên nén Viên 3,700.0 Nhóm 3

254 Glizym-M Gliclazid + 
metformin 

80mg + 
500mg Uống Viên nén VN3-343-21 M/s Panacea Biotec 

Pharma Ltd. Ấn Độ Hộp 20 vỉ x 
10 viên nén Viên 3,000.0 Nhóm 5
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255 PERGLIM M-2.
Glimepiride + 
Metformin 
hydrochloride 

2mg + 
500mg Uống

Viên nén 
phóng thích 

chậm

VN-20807-
17 

Inventia Healthcare 
Limited India Hộp 5 vỉ x 20 

viên Viên 3,000.0  Nhóm 3

256 INSUNOVA -G PEN
Insulin Glargine 
(rDNA origin) - 
100IU/ml

100IU/ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

QLSP-907-
15 M/s.Biocon Limited India

Hộp chứa 01 
bút tiêm nạp 

sẵn chứa 
03ml dung 
dịch thuốc

Bút 
tiêm 213,900.0  Nhóm 5

257 SCILIN R Insulin tác dụng 
nhanh, ngắn 400UI/10ml Tiêm Dung dịch 

tiêm

QLSP-0650-
13 Bioton S.A PoLand Hộp 01 lọ x 

10ml Lọ 104,000.0 nhóm 1

258 Actrapid Insulin Human 1000IU/10ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

QLSP-1029-
17

Novo Nordisk 
Production S.A.S Pháp Hộp chứa 1 

lọ x 10ml Lọ 60,000.0 Nhóm 1

259 Humulin 30/70 
Kwikpen

Insulin trộn, hỗn 
hợp (30 nhanh/ 70 
chậm)

300IU/3ml Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-1089-
18 Lilly France Pháp

Hộp chứa 5 
bút tiêm bơm 
sẵn thuốc x 
3ml (15 kim 

kèm theo)

Bút 
tiêm 70,200.0 Nhóm 1

260 Mixtard 30 FlexPen

Insulin người 
rDNA (30% 
insulin hòa tan và 
70% insulin 
isophane)

300IU/3ml Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-1056-
17 

Novo Nordisk 
Production S.A.S Pháp

Hộp chứa 5 
bút tiêm bơm 
sẵn thuốc x 
3ml (15 kim 

kèm theo)

Bút 
tiêm 69,000.0 Nhóm 1

261 Mixtard 30 
Insulin trộn, hỗn 
hợp (30 nhanh/ 70 
chậm)

1000UI/10ml Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-1055-
17 

Novo Nordisk 
Production S.A.S Pháp Hộp 1 lọ x 

10ml Lọ 62,000.0 Nhóm 1

262 INSUNOVA - 30/70 
(BIPHASIC)

Insulin người 
(Insulin có nguồn 
gốc DNA tái tổ 
hợp)

100IU/ml Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-847-
15 Biocon Limited India Hộp 1 lọ x  

10ml Lọ 56,000.0 Nhóm 2

263 Mixtard 30

Insulin Human 
(rDNA) (isophane 
insulin crystals) + 
Insulin Human 
(rDNA) (soluble 
fraction)

(700IU + 
300IU)/10ml Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-1055-

17
Novo Nordisk 

Production S.A.S Pháp Hộp 1 lọ x 
10ml Lọ 57,000.0 Nhóm 1

264 Métforilex MR Metformin HCl 500mg uống viên nén tác 
dụng kéo dài

VD-28743-
18

Công ty TNHH MTV 
Dược phẩm 150 

Cophavina
Việt Nam hộp 6 vỉ, 10 

vỉ x 10 viên Viên 1,200.0 Nhóm 4
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265 Glumeform 500 XR Metformin 
hydroclorid 500mg Uống viên nén giải 

phóng kéo dài
VD-35538-

22

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam

hộp 10 vỉ x 
10 viên viên              1,200 Nhóm 2

266 Glumeform 500 XR Metformin 
hydroclorid 500mg uống viên nén giải 

phóng kéo dài
VD-35538-

22

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu Giang
Việt Nam hộp 10 vỉ x 

10 viên viên 849.0 Nhóm 4

267 Metformin 500 Metformin 
hydroclorid 500mg Uống Viên nén bao 

phim
VN-20289-

17 Lek S.A Ba Lan Hộp 6 vỉ x 10 
viên Viên                 435 Nhóm 1

268 Metformin Stella 1000 
mg

Metformin 
hydroclorid 1000mg Uống

Viên nén 
phóng thích 

kéo dài

VD-27526-
17

Công ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
Việt Nam

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, hộp 6 vỉ 

x 10 viên
Viên              1,830 Nhóm 2

269 Berlthyrox 100 Levothyroxine 
sodium 100mcg Uống Viên nén VN-10763-

10
Berlin Chemie AG 
(Menarini Group) Đức Hộp 4 vỉ x 25 

viên Viên 535.0 Nhóm 1

270 Basethyrox Propylthiouracil 
(PTU) 100mg Uống Viên nén VD-21287-

14
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây Việt Nam Hộp 1 lọ x 
100 viên nén Viên 735.0 Nhóm 4

271 Basethyrox Propylthiouracil 
(PTU) 100mg Uống Viên nén VD-21287-

14
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây Việt Nam Hộp 1 lọ x 
100 viên Viên 735.0 Nhóm 4

272 Thyrozol 5mg Thiamazol 5mg Uống Viên nén bao 
phim

VN-21907-
19

CSSX: Merck 
Healthcare KGaA; 

CSĐG và xuất xưởng: 
P&G Health Austria 

GmbH & Co.OG

CSSX: 
Đức; 

CSĐG và 
xuất 

xưởng: Áo

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 1,400.0 Nhóm 1

273 Sanlein 0,1 Natri hyaluronat 1mg/ml Nhỏ mắt Dung dịch 
nhỏ mắt

VN-17157-
13 (Có QĐ 
gia hạn số 
573/QĐ-

QLD ngày 
23/09/2022)

Santen Pharmaceutical 
Co. Ltd. Nhật Hộp 1 lọ 5ml Lọ 62,158.0 BDG

274 Mydrin-P 
Tropicamide + 
Phenylephrine 
hydroclorid

(0,5% + 
0,5%) / 10ml Nhỏ mắt Dung dịch 

nhỏ mắt
VN-21339-

18

Santen Pharmaceutical 
Co., Ltd. - Nhà máy 

Shiga 
Nhật Bản Hộp 1 lọ 10ml Lọ 67,500.0 Nhóm 1

275 Kernhistine 8mg Tablet Betahistin 8mg Uống Viên nén
VN-20143-

16 Kern Pharma S.L. Spain Hộp 4 vỉ x 15 
viên Viên 1,560.0 Nhóm 1

276 Betaserc 24mg Betahistin 24mg Uống Viên nén VN-21651-
19

Mylan Laboratories 
SAS Pháp Hộp 5 vỉ x 10 

viên Viên 5,962.0 Nhóm 1

277 Otrivin Xylometazoline 
Hydrochloride 0,1% Nhỏ mũi Dung dịch 

nhỏ mũi
VN-15559-

12
GSK Consumer 
Healthcare S.A Thụy Sỹ Hộp 1 lọ 10ml Lọ 45,400.0 Biệt dược

278 Xylometazolin 0,05% Xylometazolin 0,05%/10ml
 Dung dịch 
nhỏ mũi, 
nhỏ mũi

 Dung dịch 
nhỏ mũi, nhỏ 

mũi

VD-18682-
13

Công ty Cổ phần Dược 
Danapha Việt Nam Hộp 1 lọ x 

10ml Lọ 3,050.0 Nhóm 4
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279 Hemotocin Carbetocin 100mcg/1ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-26774-
17

Công ty Cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 10 lọ x 1 

ml Lọ 346,500.0 Nhóm 4

280
Methylergometrine 
Maleate injection 
0,2mg - 1ml

Methylergometrine 
 maleate 0,2mg/ml Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-21836-

19 Panpharma GmbH  Germany(Đức) Hộp 10 ống x 
1ml Ống 18,900.0 Nhóm 1

281 Oxytocin Oxytocin 5IU/1ml Dung dịch 
tiêm, tiêm

Dung dịch 
tiêm, tiêm

VN-20167-
16 Gedeon Richter Plc. Hungary Hộp 20 vỉ x 5 

ống 1 ml Ống 4,700.0 Nhóm 1

282 Heraprostol

Misoprostol (dưới 
dạng Misoprostol 
HPMC 1% 
dispersion)

200mcg Uống Viên nén VD-29544-
18

Công ty TNHH sinh 
dược phẩm Hera Việt Nam Hộp 3 vỉ x 10 

viên viên 3,434.0 Nhóm 4

283 Seduxen 5mg Diazepam 5mg Uống Uống VN-19162-
15 Gedeon Richter Plc Hungary Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 1,260.0 Nhóm 1

284 Aminazin 1,25% Clorpromazin HCl 25mg/2ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-30228-
18

Công ty Cổ phần Dược 
Danapha Việt Nam Hộp 20 ống x 

2ml Ống 2,100.0 Nhóm 4

285 Vintanil Acetyl Leucin  500mg/5ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-20275-
13

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 10 vỉ x 5 

ống x 5ml Ống 12,600.0 Nhóm 4

286 Zentanil Acetyl Leucin 1000mg/10m
l Tiêm Dung dịch 

tiêm
VD-28885-

18
Công ty Cổ phần dược 

phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 10 lọ x 
10ml Lọ 24,200.0 Nhóm 4

287 Tanganil 500mg Acetyl Leucin 500mg Uống Viên nén VN-22534-
20

Pierre Fabre 
Medicament Production Pháp Hộp 3 vỉ x 10 

viên Viên 4,612.0 Nhóm 1

288 Cerebrolysin
Peptide 
(Cerebrolysin 
concentrate)

215,2mg/ml 
x 10ml

Dung dịch 
tiêm, tiêm

Dung dịch 
tiêm, tiêm

QLSP-845-
15

Cơ sở trộn và đóng gói: 
Ever Pharma Jena 

GmbH, Đức; Cơ sở 
xuất xưởng: Ever 

Neuro Pharma GmbH, 
Áo

Áo Hộp 5 ống x 
10 ml Ống 86,954 BDG

289 Cholinaar Citicolin 500mg/ 4ml Tiêm Dung dịch 
Tiêm

VN-20855-
17

PT. Novell 
Pharmaceutical 

Laboratories
Indonesia Hộp 5 ống 

4ml Ống 25,042.0 Nhóm 2

290 Memloba fort Ginkgo biloba 120mg uống Viên nén bao 
phim

VD-22184-
15 Công ty CPDP Medisun Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 1,575.0 Nhóm 4

291 Mezaterol 20 Bambuterol 20mg Uống Viên nén VD-25696-
16

Công ty cổ phần dược 
phẩm Hà Tây Việt Nam Hộp 6 vỉ x 10 

viên nén Viên 1,785.0 Nhóm 4

292 Pulmicort Respules Budesonid 500mcg/2ml Hít
Hỗn dịch khí 
dung dùng để 

hít

VN-19559-
16 AstraZeneca AB Thụy Điển

Hộp 4 gói x 5 
ống đơn liều 

2ml
Ống 13,834.0 BDG
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293 Ventolin Nebules Salbutamol sufat 5mg/2.5ml Hít Dung dịch khí 
dung

VN-13707-
11

GlaxoSmithKline 
Australia Pty Ltd Úc Hộp 6 vỉ x 5 

ống 2,5ml Ống 8,513.0 BDG

294 Ventolin Nebules
Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 
sulfat)

Mỗi 2,5ml 
chứa: 

Salbutamol 
(dưới dạng 
Salbutamol 

sulfat) 2,5mg

Hít Dung dịch khí 
dung

VN-20765-
17

GlaxoSmithKline 
Australia Pty.,  Ltd. Úc Hộp 6 vỉ x 5 

ống 2,5ml Ống 4,575.0 BDG

295 Salbutamol Renaudin 
5mg/5ml (0,1%) Salbutamol 5mg/5ml Tiêm dung dịch 

tiêm tĩnh mạch
VN-16406-

13 Laboratoire  Renaudin Pháp Hộp 10 ống  Ống 115,000.0 Nhóm 1

296 Salbutamol Renaudin 
0,5mg/1ml  Salbutamol sulfate 0,5mg/ 1ml 

(0,05%)
Dung dịch 
tiêm, tiêm

Dung dịch 
tiêm, tiêm

VN-20115-
16 Laboratoire  Renaudin Pháp

Hộp 100, 10 
ống/vỉ, ống 

1ml, Hộp 2 vỉ 
x 5 ống 1ml

Ống 14,000.0 Nhóm 1

297 Atisalbu Salbutamol Sulfat 2mg/5ml Uống Dung dịch 
uống

VD-25647-
16

Công ty CPDP An 
Thiên Việt Nam Hộp 30 gói x 

5ml Gói 3,800.0 Nhóm 4

298 Ventolin Inhaler
Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 
sulfate)

100mcg/liều 
xịt

Xịt theo 
đường 
miệng

Hỗn dịch xịt 
qua bình định 

liều điều áp

VN-18791-
15 Glaxo Wellcome S.A. Tây Ban 

Nha
Hộp 1 bình 
xịt 200 liều

Bình 
xịt 76,379.0 BDG

299 Combivent  Salbutamol + 
Ipratropium

 2,5mg + 
0,5mg Hít Dung dịch khí 

dung
VN-19797-

16 Laboratoire Unither Pháp Hộp 10 lọ x 
2,5ml Lọ 16,074.0 BDG

300 Seretide Evohaler DC 
25/125mcg

Salmeterol + 
fluticason 
propionat

(25mcg + 
125mcg)/ 
liều x 120 

liều

 Hít

Hỗn dịch hít 
qua đường 

miệng (dạng 
phun sương)

VN-21286-
18 Glaxo Wellcome S.A Tây Ban 

Nha
Hộp 1 bình 
120 liều xịt

Bình 
xịt 225,996.0 Nhóm 1

301 Seretide Evohaler DC 
25/125mcg

Salmeterol + 
fluticason 
propionat

(25mcg + 
125mcg)/ 
liều x 120 

liều

 Hít

Hỗn dịch hít 
qua đường 

miệng (dạng 
phun sương)

VN-21286-
18 Glaxo Wellcome S.A Tây Ban 

Nha
Hộp 1 bình 
120 liều xịt

Bình 
xịt 210,176.0 Nhóm 1

302 Seretide Evohaler DC 
25/250 mcg

Salmeterol + 
fluticason 
propionat

(25mcg + 
250mcg)/ 
liều x120 

liều

 Hít
Thuốc phun 
mù định liều 
hệ hỗn dịch

VN-22403-
19 Glaxo Wellcome SA, Tây Ban 

Nha
Hộp 1 bình 
120 liều xịt

Bình 
xịt 278,090.0 Nhóm 1

303 Seretide Evohaler DC 
25/50mcg

Salmeterol+ 
fluticason 
propionat

(25mcg+ 
50mcg)/ liều 

x120 liều
 Hít

Thuốc phun 
mù hệ hỗn 
dịch để hít 
qua đường 

miệng

VN-14684-
12 Glaxo Wellcome S.A, Tây Ban 

Nha
Bình xịt 120 

liều
Bình 

xịt 191,139.0 Nhóm 1
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Nhóm 
thuốcĐơn vị STT Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ, 
hàm lượng, 

thể tích

Đường 
dùng Dạng bào chế SĐK hoặc 

GPNK Cơ sở SX Nước SX Quy cách 
đóng gói

Đơn giá 
(đồng) (có 

VAT)

304 Dexcorin Ambroxol 30mg Uống Dung dịch 
uống

VD-28407-
17

Công ty liên doanh 
dược phẩm Mebiphar-

Austrapharm
Việt Nam Hộp 30 gói Gói 1,600.0 Nhóm 4

305 Medovent 30mg Ambroxol 30mg Uống Viên nén VN-17515-
13

Medochemie Ltd. - 
Central Factory Cyprus Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 1,400.0 Nhóm 1

306 A.T Ambroxol
Ambroxol (dưới 
dạng Ambroxol 
HCl) 

6mg/ml x 
5ml Uống Dung dịch 

uống
VD-24125-

16
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên Việt Nam Hộp 30 gói x 
5ml Gói 1,490.0 Nhóm 4

307 Dixirein Carbocistein 375mg Uống Viên nang 
cứng

VD-22874-
15

Công ty cổ phần dược 
phẩm Hà Tây Việt Nam

Hộp 6 vỉ x 10 
viên nang 

cứng
Viên 630.0 Nhóm 4

308 Dixirein Carbocistein 375mg Uống Viên nang 
cứng

VD-22874-
15

Công ty cổ phần dược 
phẩm Hà Tây Việt Nam Hộp 6 vỉ x 10 

viên Viên 546.0 Nhóm 4

309 Savi Eprazinone 50 Eprazinon 50mg Uống Viên nén bao 
phim

VD-21352-
14 

Công ty cổ phần dược 
phẩm Sa Vi 

(Savipharm J.S.C) 
Việt Nam 

Hộp 3 vỉ x 10 
viên nén bao 

phim
Viên 795.0 Nhóm 2

310 Broncho - Vaxom 
Children

Bacterial lysates 
of Haemophilus 
influenzae, 
Diplococcus 
pneumoniae, 
Klebsiella 
pneumoniae and 
ozaenae, 
Staphylococcus 
aureus, 
Streptococcus 
pyogenes and 
viridans, Neisseria 
catarrhalis

3,5mg  Viên 
nang, Uống

 Viên nang, 
Uống

VN-15048-
12 OM Pharma Thụy Sỹ Hộp 1 vỉ x 10 

viên Viên 11,000.0 BDG

311 Kaleorid Kali chlorid 600mg Uống
Viên bao 
phim giải 

phóng chậm

VN-15699-
12

Leo Pharmaceutical 
Products Ltd. A/S (Leo 

Pharma A/S)
Đan Mạch

Hộp 3 vỉ x 10 
viên bao 
phim giải 

phóng chậm

Viên 2,100.0 Nhóm 1

312 Pomatat Magnesi Aspartat 
+ Kali Aspartat 

140mg + 
158mg Uống Viên nén bao 

phim
VD-22155-

15
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây Việt Nam
Hộp 6 vỉ x 10 
viên nén bao 

phim
Viên 1,008.0 Nhóm 4

313 Dipartate Magnesi aspartat 
+ kali aspartat

140mg + 
158mg Uống Viên nén bao 

phim
VD-26641-

17

Công ty TNHH MTV 
Dược phẩm 150 

Cophavina
Việt Nam Hộp 5 vỉ x 10 

viên Viên 1,008.0 Nhóm 4
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Nhóm 
thuốcĐơn vị STT Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ, 
hàm lượng, 

thể tích

Đường 
dùng Dạng bào chế SĐK hoặc 

GPNK Cơ sở SX Nước SX Quy cách 
đóng gói

Đơn giá 
(đồng) (có 

VAT)

314 Oresol

Glucose khan + 
Natri clorid + Tri 
natri citrat khan + 
Kali clorid

20g + 3,5g + 
2,545g + 

1,5g 
Uống Thuốc bột VD-29957-

18

Công ty Cổ phần Dược- 
 TTBYT Bình Định 

(Bidiphar)
Việt Nam Hộp 100 gói 

x 27,9g Gói 1,470.0 Nhóm 4

315 Morihepamin

L-Isoleucine + L-
Leucine + L-
Lysine acetate + L-
Methionine + L-
Phenylalanine + L-
Threonine + L-
Tryptophan + L-
Valine, L-Alanine 
+ L-Arginine + L-
Aspartic acid + L-
Histidine +  L-
Proline + L-Serine 
+ L-Tyrosine + 
Glycine

Mỗi 200ml 
có chứa: 
1,840g + 
1,890g + 
0,790g + 
0,088g + 
0,060g + 
0,428g + 
0,140g + 
1,780g + 
1,680g + 
3,074g + 
0,040g + 
0,620g + 
1,060g + 
0,520g + 
0,080g + 
1,080g) 

7,58%/200m

Tiêm 
truyền

Dung dịch 
truyền tĩnh 

mạch

VN-17215-
13 

Ay Pharmaceuticals 
Co., Ltd Nhật Túi 200ml Túi 116,632.0 BDG

316 Hepagold Acid amin 8%/500ml Tiêm 
truyền

Dung dịch 
tiêm truyền

VN-21298-
18

JW Life Science 
Corporation Hàn Quốc

thùng carton 
chứa 10 túi 

500ml
túi 125,000.0 Nhóm 2
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Nhóm 
thuốcĐơn vị STT Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ, 
hàm lượng, 

thể tích

Đường 
dùng Dạng bào chế SĐK hoặc 

GPNK Cơ sở SX Nước SX Quy cách 
đóng gói

Đơn giá 
(đồng) (có 

VAT)

317 Aminoplasmal 
B.Braun 5% E 

Isoleucine; 
Leucine; Lysine 
(dưới dạng lysine 
HCl); Methionine; 
Phenylalanine; 
Threonine; 
Tryptophan; 
Valine; Arginine; 
Histidine; 
Alanine; Glycine; 
Aspartic acid; 
Glutamic acid; 
Proline; Serine; 
Tyrosine; Sodium 
acetate trihydrate; 
Sodium 
hydroxide; 
Potassium acetate; 
Sodium chloride; 
Magnesium 
chloride 
hexahydrate; 
Disodium 
phosphate 
dodecahydrate.

250ml Tiêm 
truyền

Dung dịch 
tiêm truyền

VN-18161-
14

B. Braun Melsungen 
AG Đức Hộp 10 chai 

250ml Chai 67,725.0 BDG
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Nhóm 
thuốcĐơn vị STT Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ, 
hàm lượng, 

thể tích

Đường 
dùng Dạng bào chế SĐK hoặc 

GPNK Cơ sở SX Nước SX Quy cách 
đóng gói

Đơn giá 
(đồng) (có 

VAT)

318 Aminoplasmal 
B.Braun 5% E 

Isoleucine; 
Leucine; Lysine 
(dưới dạng lysine 
HCl); Methionine; 
Phenylalanine; 
Threonine; 
Tryptophan; 
Valine; Arginine; 
Histidine; 
Alanine; Glycine; 
Aspartic acid; 
Glutamic acid; 
Proline; Serine; 
Tyrosine; Sodium 
acetate trihydrate; 
Sodium 
hydroxide; 
Potassium acetate; 
Sodium chloride; 
Magnesium 
chloride 
hexahydrate; 
Disodium 
phosphate 
dodecahydrate.

500ml Tiêm 
truyền

Dung dịch 
tiêm truyền

VN-18161-
14

B. Braun Melsungen 
AG Đức Hộp 10 chai 

500ml Chai 117,000.0 BDG

319 MG-TAN Inj. Acid amin + 
glucose + lipid (*)

(11,3%+ 
11%+ 

20%)/960ml

Tiêm 
truyền

Dung dịch 
tiêm truyền

VN-21330-
18 MG Co., Ltd. Hàn Quốc Túi 960ml Túi 525,000.0 Nhóm 5

320 Calci clorid Calci clorid 500mg/5ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-24898-
16 

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 10 vỉ x 5 

ống 5ml Ống 880.0 Nhóm 4

321 GLUCOSE 10% 
500ML Glucose 10% 500ml  

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Tiêm truyền 
tĩnh mạch

VD-25876-
16 

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Chai 500ml

Chai 
nhựa 
PPKB

10,815.0 Nhóm 4

322 GLUCOSE 10% 

Mỗi 100ml chứa: 
Glucose khan 
(dưới dạng 
Glucose 
monohydrat ) 10g

10%/500ml
Tiêm 

truyền tĩnh 
mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-25876-
16

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Thùng 20 

chai 500ml Chai 9,083.0 Nhóm 4
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Nhóm 
thuốcĐơn vị STT Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ, 
hàm lượng, 

thể tích

Đường 
dùng Dạng bào chế SĐK hoặc 

GPNK Cơ sở SX Nước SX Quy cách 
đóng gói

Đơn giá 
(đồng) (có 

VAT)

323 GLUCOSE 5% 

Glucose khan 
(dưới dạng 
Glucose 
monohydrat)

5% 500ml  

Dung dịch 
tiêm 

truyền, 
tiêm

Dung dịch 
tiêm truyền, 

tiêm

VD-28252-
17

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Chai nhựa 

500ml

Chai 
nhựa 
PPKB

7,214.0 Nhóm 4

324 GLUCOSE 20% Dextrose 
20g/100ml 20%/500ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-29314-
18

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam

Thùng 20 
chai nhựa 

500ml 

Chai 
nhựa 12,180.0 Nhóm 4

325 Kali clorid 10% Kaliclorid 10% - 5ml tiêm truyền tiêm truyền VD-25325-
16 Vinphaco Việt Nam Hộp 10 vỉ x5 

ống ống 1,239.0 Nhóm 4

326 Kali clorid 10% Kali clorid 500mg/5ml Tiêm Dung dịch 
tiêm truyền

VD-25325-
16 

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 10 vỉ x 5 

ống x 5ml Ống 1,170.0 Nhóm 4

327 MANNITOL D-Mannitol 
20g/100ml 20%/250ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-23168-
15

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Thùng 30 

chai 250ml Chai 18,900.0 Nhóm 4

328 NATRI CLORID 0,9%    Natri clorid 
0,9g/100ml 0,9%/500ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-21954-
14

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam

Thùng 20 
chai nhựa 

500ml 

Chai 
nhựa 7,298.0 Nhóm 4

329 Dịch truyền tĩnh mạch 
Natri clorid 0,9% Natri clorid

0,9%/ 
500ml/ 
700ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-32723-
19

Công ty TNHH 
B.Braun Việt Nam Việt Nam Thùng 10chai 

x 500ml Chai 11,025 Nhóm 4

330 NATRI CLORID 0,9% Natri clorid 
0,9g/100ml 0,9%/500ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-21954-
14 

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam

Thùng 20 
chai nhựa 

500ml 

Chai 
nhựa 6,498.0 Nhóm 4

331 NATRI CLORID 0,9%  Natri clorid 
0,9g/100ml 0,9%/100ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-21954-
14

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam

Thùng 80 
chai nhựa 

100ml 

Chai 
nhựa 6,825.0 Nhóm 4

332 NATRI CLORID 0,9%  Natri clorid 
0,9g/100ml 0,9%/100ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-21954-
14 

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam

Thùng 80 
chai nhựa 

100ml 

Chai 
nhựa 6,200.0 Nhóm 4

333 Natri clorid 0.9% 
1000ml Natri clorid 0,9g/100ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-32723-
19

Công ty TNHH 
B.Braun Việt Nam Việt Nam Thùng 10 x 

Chai 1000ml Chai 15,435 Nhóm 4

334 NATRI CLORID 0,9%    Natri clorid 
0,9g/100ml

0,9%/1000m
l

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-21954-
14 

Công ty cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam

Thùng 12 
chai nhựa 
1000 ml

Chai 
nhựa 14,640.0 Nhóm 4

335 Natri clorid 10% Natri clorid 10%/5ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-20890-
14 

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 10 vỉ x 5 

ống x 5ml Ống 2,310.0 Nhóm 4

336 NATRI CLORID 10% Natri clorid 
10g/100ml 10%/250ml

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-23169-
15

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Thùng 30 

chai 250ml Chai 11,897.0 Nhóm 4

337 Lipovenoes 10% PLR Nhũ dịch lipid 10%/250ml Tiêm 
truyền

Nhũ tương 
tiêm truyền

VN-22320-
19

Fresenius Kabi Austria 
GmbH Áo Thùng 10 

chai 250ml Chai 90,500.0 Nhóm 1
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338 SMOFlipid 20% Nhũ dịch lipid 20%/100ml Tiêm 
truyền

Nhũ tương 
truyền tĩnh 

mạch

VN-19955-
16

Fresenius Kabi Austria 
GmbH Áo Thùng 10 

chai 100 ml Chai 97,000.0 Nhóm 1

339 RINGER LACTATE 

Mỗi 500ml chứa: 
Natri clorid 3g
Kali clorid 0,2g; 
Natri lactat 1,6g; 
Calci clorid.2H2O 
0,135g; 

500ml
Tiêm 

truyền tĩnh 
mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-22591-
15

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam

Thùng 20 
chai nhựa 

500ml

Chai 
nhựa 7,959.0 Nhóm 4

340 RINGER LACTATE 

Mỗi 500ml chứa: 
Natri clorid 3g
Kali clorid 0,2g; 
Natri lactat 1,6g; 
Calci clorid.2H2O 
0,135g; 

500ml
Tiêm 

truyền tĩnh 
mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

VD-22591-
15 

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam

Thùng 20 
chai nhựa 

500ml

Chai 
nhựa 7,140.0 Nhóm 4

341 Nước cất ống nhựa Nước cất pha tiêm 5ml
Dung môi 
pha tiêm, 

tiêm

Dung môi pha 
tiêm, tiêm

VD-21551-
14

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 50 ống x 

5ml Ống 350.0 Nhóm 4

342 Calci D chewing Calci carbonat + 
vitamin D3

1250mg + 
400IU Uống Viên nén nhai VD-31337-

18 Công ty Cổ phần SPM Việt Nam Hộp 20 vỉ x 4 
viên Viên 2,900.0 Nhóm 4

343 Calci D-Hasan Calci carbonat + 
vitamin D3

1.250mg + 
440IU Uống viên nén sủi 

bọt
VD-35493-

21
Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm Việt Nam Hộp 1 tuýp x 
18 viên viên 1,197.0 Nhóm 4

344 Vitamin B1 Vitamin B1 100mg/1ml Tiêm Dung dịch 
tiêm

VD-25834-
16

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 100 ống 

x 1ml Ống 630.0 Nhóm 4

345 Cosyndo 
B

Vitamin B1 + B6 
+ B12

175 mg + 
175 mg + 
125 mcg

Uống Uống VD-17809-
12 

Công ty TN HH MTV 
120 Armephaco Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên nén Viên 1,100.0 Nhóm 4

346 Scanneuron Vitamin B1 + 
B6 + B12 

100mg +
200mg + 
200mcg

Uống Viên nén bao 
phim

VD-22677-
15

Công ty TNHH  Liên 
doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1
Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 1,000.0 Nhóm 2

347 Milgamma N
Thiamin HCL, 
Pyridoxin HCL, 
Cyanocobalamin

100mg + 
100mg + 

1mg
Tiêm Dung dịch 

tiêm
VN-17798-

14

Solupharm 
Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH
Đức Hộp 5 ống 

2ml Ống 20,000.0 Nhóm 1

348 VITAMIN B12 KABI 
1000MCG

Mỗi ống 1ml 
chứa: 
Cyanocobalamin 
1000 mcg

1000mcg/1m
l Tiêm bắp Dung dịch 

tiêm
VD-30664-

18

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Hộp 100 ống 

x 1ml Ống 448.0 Nhóm 4

349 Vitamin K Vitamin K 5mg/1ml

Hộp 1 vỉ 
x10 ống;
DD tiêm, 

tiêm 

Hộp 1 vỉ x10 
ống;

DD tiêm, tiêm 

VD-26325-
17 Vinphaco Việt Nam Hộp 1 vỉ x10 

ống ống 3,570.0 Nhóm 4
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350 Diệp hạ châu vạn xuân

Diệp hạ châu, 
Tam thất, 
Kim ngân hoa, 
Cam thảo, 
Thảo quyết minh, 
Cúc hoa.

10g; 
5g;
 2g;
 2g;
 5g;
 1g.

Đường 
uống Thuốc cốm VD-29579-

18
Công ty TNHH Vạn 

Xuân   Việt Nam Hộp 20 gói; 
gói 10g Gói 4,620.0 Nhóm 

2ĐY

351 Kim tiền thảo râu ngô Kim tiền thảo, 
Râu  ngô

750mg +  
960mg Uống Viên nén bao 

phim
VD-30943-

18
Công ty cổ phần dược 

phẩm Me Di Sun Việt Nam
Hộp 10 vỉ x 

10 viên, chai  
100 viên

Viên 260.0 Nhóm 
2ĐY

352 Kim tiền thảo râu ngô Kim Tiền thảo + 
Râu ngô

750mg + 
960mg Uống Viên nén bao 

phim
VD-30943-

18 
Công ty CPDP Me di 

sun Việt Nam Hộp 1 chai x 
100viên Viên 256.0 Nhóm 2

353 V.phonte 

Độc hoạt, 
Phòng phong, 
Tang ký sinh, 
Tần giao, 
Bạch thược, 
Ngưu tất, 
Sinh địa, 
Cam thảo, 
Đỗ trọng, 
Tế tân, 
Quế nhục, 
Nhân sâm, 
Đương quy, 
Xuyên khung.

330mg; 
330mg; 
330mg; 
330mg; 
330mg; 
330mg; 
330mg; 
330mg; 
330mg; 
60mg; 

60mg; 60mg;
60mg; 30mg 

Uống Viên nén bao 
phim

VD-33981-
19

Công ty TNHH Vạn 
Xuân  Việt Nam Hộp 10 vỉ, vỉ 

10 viên Viên 830.0 Nhóm 
2ĐY

354 Hoạt huyết dưỡng não Đinh lăng, Bạch 
quả

150mg + 
50mg Uống Viên nang 

mềm
VD-22919-

15
Công ty cổ phần dược 

phẩm Me Di Sun Việt Nam Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 453.6 Nhóm 

2ĐY

355 Prospan forte Lá thường xuân 35mg/5ml Uống Dung dịch 
uống

VN-17872-
14

 Engelhard  
Arzneimittel Đức Hộp 21 gói x 

5ml Gói 6,300.0 Nhóm 
3ĐY

356 Avonza

Tenofovir 
disoprosil fumarat 

300mg; 
Lamivudin 

300mg; Efavirenz 
400mg

300mg+300
mg+400mg Uống Viên nén bao 

phim, uống VN3-73-18 Mylan Laboratories 
Limited India Lọ 30 viên Viên 4,645.3 Nhóm 5

Page 32



Nhóm 
thuốcĐơn vị STT Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ, 
hàm lượng, 

thể tích

Đường 
dùng Dạng bào chế SĐK hoặc 

GPNK Cơ sở SX Nước SX Quy cách 
đóng gói

Đơn giá 
(đồng) (có 

VAT)

357 Acriptega
Tenofovir + 
lamivudin + 
dolutegravir

300mg+300
mg+50mg Uống Viên nén bao 

phim, uống VN3-241-19 Mylan Laboratories 
Limited India Lọ 30 viên Viên 4,645.3 Nhóm 5

Tổng số: 357 khoản mục

Ứng Hòa, ngày 06 tháng 7 năm 2023
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khuyến

TRƯỞNG PHÒNG TCKT TRƯỞNG KHOA DƯỢC

Nguyễn Thị Thu HiềnVương Hồng Phong
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